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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 961/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2024  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản 

trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

56/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 356/TTr-SNV         

ngày 25 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện các giải 

pháp duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh 

Sơn La năm 2024. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc tổ chức, triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

  
  

 CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả  

Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND 

 ngày 26/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, 

hạn chế kết quả Chỉ số PAPI năm 2023; tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao các 

chỉ số nội dung PAPI năm 2024. Tập trung vào các nội dung có điểm số thấp, chưa 

được cải thiện, phấn đấu kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2024 nằm trong 

nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trở lên. 

- Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính 

quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, 

chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của 

chính quyền các cấp đối với Nhân dân. 

- Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, 

thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; thực hiện có hiệu quả công 

tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 

của tỉnh Sơn La năm 2024; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước cũng như cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất cả 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện đảm bảo thiết 

thực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; phản ánh thực chất, đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành 

chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 và triển khai đồng bộ với Kế hoạch 

CCHC tỉnh Sơn La năm 2024. 

- Góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, 

trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu 

phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn. Chủ động nắm bắt các yêu cầu và kịp thời 

giải quyết các vướng mắc, ý kiến kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và 

cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
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II. NỘI DUNG 

1. Chỉ số nội dung 1 “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

Năm 2023, chỉ số nội dung này đạt 4,8918 điểm thuộc nhóm đạt điểm trung 

bình thấp, tăng 0,1149 điểm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 4,7769 điểm thuộc 

nhóm đạt điểm trung bình thấp). Có 03 nội dung thành phần tăng điểm là “Tri thức 

công dân”, “Cơ hội tham gia” và “Đóng góp tự nguyện”. 01 nội dung thành phần 

giảm điểm là “Chất lượng bầu cử”. Nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như sau: 

a) Triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về bầu cử; tuyên truyền 

phổ biến thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Nâng cao hiểu 

biết của người dân về chính sách, pháp luật quan trọng liên quan đến công dân, 

đảm bảo người dân tham gia tích cực và chủ động vào công tác bầu cử trưởng 

thôn, trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phổ 

biến và mở rộng các kênh giao tiếp thông tin với người dân qua các hình thức ứng 

dụng trực tuyến, thư điện tử... 

c) Tăng cường vai trò giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban 

Thanh tra nhân dân; phát huy nguyên tắc dân chủ, người dân được tham gia bàn 

bạc, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát các nội dung như: các khoản đóng góp xã 

hội từ thiện, xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới… 

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 2 “Công khai minh bạch trong việc đưa ra quyết 

định ở địa phương” đạt 5,1034 điểm thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp, tăng 

0,0387 điểm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 5,0647 xếp trong nhóm trung bình 

thấp). Có 02 nội dung thành phần tăng điểm là “Tiếp cận thông tin” và “Công 

khai kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất”. Có 02 nội dung thành phần giảm 

điểm là “Công khai danh sách hộ nghèo” và “Công khai thu chi ngân sách cấp 

xã/phường”. Nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như sau: 

a) Thực hiện điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo 

hằng năm theo đúng quy định, hướng dẫn của tỉnh; thực hiện công khai danh sách 

hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng bản, tiểu khu, tổ dân 

phố, khu dân cư... đảm bảo quy định về thời gian công khai, nội dung công khai, 

địa điểm công khai. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho 

người nghèo để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, giám sát thực hiện.  

b) Thực hiện đúng, đủ quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách 

cấp xã, việc công khai phải cụ thể, chi tiết, hình thức công khai phải phù hợp, 

thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. Tăng cường công tác giám sát 

của HĐND cấp huyện, cấp xã, các đoàn thể và Nhân dân; kịp thời ngăn chặn 

những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những 

trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. 
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c) Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công khai kế 

hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở bản, 

tiểu khu, tổ dân phố. Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp 

của người dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.  

d) Thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 3 “Trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 

được 4,3282 điểm thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao, tăng 0,1094 điểm so với 

năm 2022 (năm 2022 đạt 4,2188 điểm xếp trong nhóm trung bình thấp). Có 01 nội 

dung thành phần tăng điểm là “Tiếp cận dịch vụ tư pháp”; 02 nội dung thành phần 

giảm điểm là “Hiệu quả trong tương tác với chính quyền các cấp” và “Giải đáp 

khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân”. Nhiệm vụ cần triển khai thực hiện 

như sau: 

a) Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các ứng dụng và các 

trang mạng xã hội, chú trọng tuyên quyền tiếp cận thông tin của công dân theo 

Luật Tiếp cận thông tin. 

b) Tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; tập trung 

giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của người dân tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. 

c) Thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo. 

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 4 “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

đạt 6,6088 điểm thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp, giảm 0,0141 điểm so với 

năm 2022 (năm 2022  đạt 6,6229 điểm xếp trong nhóm cao của trung bình thấp). 

Có 02 nội dung thành phần tăng điểm là “Kiểm soát tham nhũng trong chính 

quyền địa phương” và “Công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công”; có 02 

nội dung thành phần giảm điểm là “Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ 

công” và “Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương”. Nhiệm vụ 

cần triển khai thực hiện như sau: 

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản có 

liên quan bằng nhiều hình thức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, 

chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công 

khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hằng năm của tỉnh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 
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b) Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý, đặc biệt liên quan 

đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết TTHC, công tác tài 

chính…  theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi 

thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng.  

c) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp để 

kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động.  

d) Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời 

chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Thực hiện tốt công tác tuyển 

dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đối với đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 5 đạt 7,3132 điểm thuộc nhóm đạt điểm trung 

bình cao, giảm 0,0682 điểm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 7,3814 điểm xếp 

trong nhóm cao). Có 02 nội dung thành phần tăng điểm là “Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất” và “Dịch vụ hành chính cấp xã/phường”; 01 nội dung thành 

phần giảm điểm “Chứng thực, xác nhận của chính quyền”. Nhiệm vụ cần triển 

khai thực hiện như sau: 

a) Kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về TTHC. 

Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng 

hạn, đặc biệt chú trọng các TTHC về lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng. Ứng dụng 

các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC.  

b) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận một 

cửa; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, 

cá nhân. 

c) Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó 

khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách 

nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. 

6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 6 “Cung ứng dịch vụ công” đạt 7,5906 điểm 

thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao, tăng 0,5162 điểm so với năm 2022 (năm 

2022 đạt 7,0744 điểm xếp trong nhóm thấp). Có 02 nội dung thành phần tăng điểm 

là “Giáo dục tiểu học công lập”, “Cơ sở hạ tầng căn bản”; 02 nội dung thành 

phần giảm điểm “Y tế công lập”, “An ninh, trật tự khu dân cư”. Nhiệm vụ cần 

triển khai thực hiện như sau: 
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a) Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của mạng lưới y tế nhằm bảo đảm 

cho mọi người dân đều có khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe có chất lượng ngay tại cơ sở. Cải tiến quy trình quản lý trong lĩnh vực 

khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý thông tin khám chữa bệnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Tăng 

cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; bồi dưỡng y đức của đội ngũ cán 

bộ, viên chức ngành y. Tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế, tỷ lệ người dân biết về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. 

b) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng 

bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Ban hành các quy định, hoàn thiện 

cơ sở pháp lý cho việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách 

trong nhà trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về 

chuyên môn đảm bảo cho dạy và học ở các cấp, đặc biệt là tiểu học. Thực hiện 

biệt phái, chuyển công tác đối với giáo viên giảng dạy ở các trường theo quy 

định. Tuyên truyền về cải cách giáo dục, đổi mới chương trình, thi cử, nâng cao 

chất lượng giáo dục để người dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát việc thực hiện; 

tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của phụ huynh học sinh và người dân đối 

với chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học. 

c) Cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản  

- Tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện: thường xuyên 

duy tu, cải tạo lưới điện; thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời 

những sự cố về đường dây, thiết bị trạm biến áp để đảm bảo an toàn sử dụng điện 

cho nhân dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh được duy trì sử dụng 

điện an toàn thường xuyên, liên tục.   

- Rà soát hiện trạng các hệ thống công trình nước nông thôn trên địa bàn 

tỉnh, cân đối bổ sung nguồn kinh phí để đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hệ 

thống công trình nước nông thôn trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là đầu tư nâng cấp hệ 

thống xử lý chất lượng nước nhằm đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn hiện 

hành) gắn với quản lý vận hành khai thác bảo đảm công trình hoạt động hiệu quả 

bền vững. Ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn về 

nguồn nước; ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, 

đập dâng cho cấp nước sinh hoạt.  

- Ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với tiêu chí về giao thông 

theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để nâng cao chỉ số loại đường giao 

thông gần hộ gia đình nhất. 

- Triển khai đồng bộ, thống nhất có hiệu quả các nội dung về quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thành công công 

tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 

về môi trường năm 2024. 
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d) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm 

- Thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng 

chống ma tuý; không để xảy ra các loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; 

duy trì, củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà 

giải” ở cơ sở, tố giác phát hiện tội phạm, quản lý người sau cai nghiện ma tuý, 

người tái hoà nhập cộng đồng, trọng tâm phát huy vai trò “Nhóm liên gia tự quản”; 

- Thực hiện hiệu quả các Đề án: “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020 - 2025”; “Nâng cao hiệu quả công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”.  

- Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa 

chính quyền cơ sở, các đoàn thể và Nhân dân trong công tác xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. 

7. Nội dung “Quản trị môi trường” 

Năm 2023 Chỉ số nội dung 7 “Quản trị môi trường” đạt 3,4311 điểm thuộc 

nhóm đạt điểm trung bình thấp, tăng 0,029 điểm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 

3,4021 điểm xếp trong nhóm trung bình thấp). Có 02 nội dung thành phần tăng 

điểm “Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” và “Chất lượng không khí”; 01 nội 

dung thành phần“Chất lượng nguồn nước sinh hoạt” giảm điểm. Nhiệm vụ cần 

triển khai thực hiện như sau: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường cho người dân; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô 

nhiễm môi trường tới cuộc sống con người (nhất là nguồn nước và không khí); 

trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn. 

b) Triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí, kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn. Đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích cá nhân, tổ chức, các thành 

phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và 

các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đặc 

biệt đối với các cơ sở có lượng phát thải lớn, các cơ sở nằm ở khu vực đầu nguồn 

nước, các cơ sở chăn nuôi, chế biến nông sản, cơ sở khai thác khoáng sản. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy 

định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, kịp thời và thượng tôn pháp luật.  

8. Nội dung “Quản trị điện tử” 
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Năm 2023 Chỉ số nội dung 8 “Quản trị điện tử” đạt được 3,1295 điểm thuộc 

nhóm đạt điểm trung bình thấp, tăng 0,8013 điểm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 

2,3282 điểm xếp trong nhóm thấp). Có 02 nội dung thành phần tăng điểm “Sử 

dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương” và “Tiếp cận và sử dụng 

Internet tại địa phương”; 01 nội dung thành phần“Phúc đáp của chính quyền qua 

cổng thông tin điện tử” giảm điểm. Nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như sau: 

a) Phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La đáp ứng quy định tại Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng. 

b) Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh với Ban Biên tập các Trang Thông tin điện tử thành phần các cấp nhằm đưa 

thông tin từ hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử các cấp đến gần với người dân 

hơn nữa. 

c) Tiếp tục tăng cường công tác công khai thông tin trên môi trường mạng 

bằng cách đa dạng nội dung, hình thức cung cấp thông tin trên các nền tảng mạng 

xã hội khác nhau; đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản về chế độ chính sách, 

quyền, nghĩa vụ của người dân; công khai thông tin dự thảo chính sách, pháp luật 

xin ý kiến nhân dân; thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu về chứng thực, xác nhận; thủ tục 

cấp phép xây dựng; thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, cụ 

thể, rõ ràng, dễ tiếp cận trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trên mạng xã hội 

(Facebook, Zalo) giúp cho người dân biết và tra cứu thuận tiện hơn. 

d) Nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân thiện, dễ tiếp 

cận, dễ sử dụng các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm cải 

tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý phản hồi của người dân và doanh nghiệp 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, giảm văn bản giấy, tạo thuận lợi tối đa cho người 

dân và doanh nghiệp; bổ sung chức năng phản hồi, đánh giá sự hài lòng của người 

dân về kết quả trả lời kiến nghị của các cơ quan Nhà nước; đảm bảo các câu hỏi 

của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử được phúc đáp nhanh 

chóng, kịp thời. 

đ) Triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; thực hiện 

phủ sóng cho các bản chưa có sóng băng rộng di động; chia sẻ, sử dụng chung cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch Phát 

triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch phát 

triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Sơn La năm 2024 - 2025. Phấn đấu hết năm 2024 

phủ sóng 34 bản chưa có băng rộng di động. 

e) Triển khai các nhiệm vụ của Chương trình viễn thông công ích đến năm 

2025 theo Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông, Internet từ nguồn Quỹ 

dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ người sử 

dụng Internet đạt 48,56%. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

(có Phụ lục kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  

a) Nhiệm vụ chung 

- Tuyên truyền kết quả Chỉ số PAPI năm 2023 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người dân trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân 

về quyền lợi, trách nhiệm; hình thức, nội dung tuyên tuyên truyền đảm bảo phù 

hợp, có thể tiếp cận đối với người dân thuộc mọi thành phần. 

- Căn cứ kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2023, các nhiệm vụ được 

giao tại kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, để chỉ đạo triển 

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; có giải pháp cụ thể khắc phục những 

tồn tại, hạn chế Chỉ số PAPI năm 2023.  

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ nâng cao Chỉ số PAPI; thường xuyên kiểm tra CBCCVC trong thực thi công vụ, 

việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân. 

- Tăng cường thực hiện công tác đối thoại với nhân dân đảm bảo đúng 

quy định. 

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

Ngoài các nhiệm vụ trên cần triển khai một số nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến 

Chỉ số PAPI, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại UBND 

cấp xã; chịu trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về triển 

khai điều tra và kết quả điều tra tại địa phương mình.  

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc thi hành công vụ, chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ CBCCVC thuộc thẩm quyền; nâng 

cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của CBCCVC.  

- Chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn, đôn 

đốc, giám sát, kiểm tra UBND cấp xã (bao gồm việc triển khai thực tế tại các bản, 

tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn khu dân cư) trong việc triển khai thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở; giám sát nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của 

Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách pháp luật thiết 

yếu; các nội dung cần công khai minh bạch; thông tin, biểu mẫu, thành phần hồ sơ, 

quy trình giải quyết TTHC… trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của huyện, thành 
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phố và và các xã, phường, thị trấn. Tiếp nhận, xử lý và phản hồi đối với các kiến 

nghị, phản ánh của người dân qua Cổng/Trang thông tin điện tử kịp thời, đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 

này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định (lồng ghép trong báo cáo 6 tháng, 

báo cáo năm). 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ cải thiện Hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành 

chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả 

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường 

điện tử ban hành tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường kiểm soát TTHC; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát TTHC trên cơ sở các Quyết định công 

bố TTHC của Bộ để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố, thực 

hiện việc niêm yết công khai TTHC theo quy định. 

- Triển khai nhiệm vụ phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh đáp ứng quy 

định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng. 

- Nâng cao hiệu quả khai thác, sự dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Biên tập Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh với Ban Biên tập các Trang Thông tin điện tử thành phần các cấp nhằm 

đưa thông tin từ hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử các cấp đến gần với người 

dân hơn nữa. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Đất đai; Luật Tài nguyên 

nước; Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. 

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định về công khai, minh 

bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, đơn giá thu hồi đất. Tăng 

cường kiểm tra việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai; phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố giải quyết các đề nghị của người dân trong lĩnh vực đất đai 

đang còn vướng mắc. 
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- Giám sát bộ phận cung ứng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho người dân, hộ gia đình và tổ chức, doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, cắt 

giảm thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho cá nhân và hộ gia đình, tổ chức và doanh nghiệp bao gồm cấp mới 

cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí; kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đặc 

biệt đối với các cơ sở có lượng phát thải lớn, các cơ sở nằm ở khu vực đầu nguồn 

nước, các cơ sở chăn nuôi, chế biến nông sản, cơ sở khai thác khoáng sản.  

 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác sử dụng các Trang thông tin điện tử 

đáp ứng yêu cầu khai thác của tổ chức, cá nhân; đặc biệt việc áp dụng sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định, băng rộng di động 3G/4G/5G cho các 

xã vùng sâu vùng xa. 

6. Thanh tra tỉnh 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh; phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ 

biến Luật Phòng chống tham nhũng tới người dân trên nhiều hình thức; 

- Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, kịp 

thời ngay tại cơ sở; hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, khiếu nại vượt cấp. 

Tăng cường thanh tra, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lạm 

dụng chức quyền trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hoạt động cung ứng dịch vụ 

công, giải quyết TTHC, tuyển dụng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

7. Sở Tư pháp  

- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đa dạng 

hóa các hình thức công khai chính sách, pháp luật hiện hành để người dân có cơ 

hội tiếp cận các thông tin chính sách pháp luật và dịch vụ tư pháp. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động nghiệp 

vụ; năng lực của công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc giải quyết thủ tục hành 
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chính cho người dân, tổ chức, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để có giải 

pháp xử lý hiệu quả. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng, 

nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Y tế 

- Tham mưu giải pháp đầu tư trang thiết bị, cải thiện cơ sở vật chất tại các cơ 

sở y tế tuyến huyện, tuyến xã; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cải cách thủ 

tục, quy trình tiếp đón bệnh nhân khi khám, chữa bệnh và thanh toán qua bảo hiểm 

y tế đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi cho người bệnh. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, quy trình khám - 

chữa bệnh. Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ, chấn chỉnh những biểu hiện 

nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với người bệnh trong quá trình khám, điều trị. Tổ 

chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ y tế công. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu giải pháp đầu tư, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của trường 

tiểu học, chú trọng các tiêu chí: số lượng học sinh trong một lớp theo quy định; 

nước uống, nhà vệ sinh sạch sẽ; chỉ đạo công khai các khoản thu, chi tài chính của 

các cơ sở giáo dục; kiểm soát việc dạy thêm, học thêm đảm bảo đúng quy định; 

nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường, nhất là cấp Tiểu học; đảm bảo 

cho trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất việc 

giải quyết TTHC cho người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, trang thiết bị dạy học theo 

hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Ban hành các quy định, 

hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu ngoài 

ngân sách trong nhà trường. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn 

đảm bảo cho dạy và học ở các cấp, đặc biệt là cấp tiểu học. Thực hiện biệt phái, 

chuyển công tác đối với giáo viên giảng dạy ở các trường theo quy định.  

- Tuyên truyền về cải cách giáo dục, đổi mới chương trình, thi cử, nâng cao 

chất lượng giáo dục để người dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát việc thực hiện; 

tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của phụ huynh học sinh và người dân đối với 

chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học. 

10. Sở Tài chính 

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã thực 

hiện công khai thu chi ngân sách đảm bảo đầy đủ các nội dung và hình thức theo 

quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 
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11. Sở Công thương 

Tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện: thường xuyên 

duy tu, cải tạo lưới điện; thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời 

những sự cố về đường dây, thiết bị trạm biến áp để đảm bảo an toàn sử dụng điện 

cho nhân dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh được duy trì sử dụng 

điện an toàn thường xuyên, liên tục.  

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, 

ưu tiên tăng cường kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết 

bị cho các cơ sở y tế tuyến huyện; cải tạo đường giao thông tại các khu dân cư; các 

chương trình, dự án bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt. 

13. Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, 

đầy đủ chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, cấp 

bảo hiểm y tế miễn phí đối với các đối tượng được hưởng theo quy định, trong đó 

lưu ý đối tượng người có công, trẻ em dưới 06 tuổi, người cao tuổi, hộ nghèo, 

người dân tộc thiểu số… Phát huy các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. 

- Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh đơn giản hóa quy trình thanh toán 

chi phí khám, chữa bệnh qua Thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho người dân. 

14. Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh (Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh) 

Tuyên truyền sâu rộng kết quả, nội dung các tiêu chí, ý nghĩa của việc nâng 

cao Chỉ số PAPI, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, kỷ luật trong 

thực thi công vụ, nhiệm vụ phục vụ Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, 

đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để tổ chức, cá nhân biết, giám 

sát. Thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước góp phần nâng cao điểm số các nội dung thành phần về tri thức 

công dân và tiếp cận thông tin của người dân ở địa phương.  

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa 

học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định địa bàn khảo sát, đối tượng 

khảo sát; chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nơi được lựa chọn 

điều tra thông báo đến người dân về địa điểm, thời gian thực hiện phỏng vấn đảm 

bảo khách quan, đúng đối tượng. 

16. Đề nghị Công an tỉnh 
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Tổ chức triển khai các giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn 

khu dân cư; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội 

phạm mới, giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội.  

17. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

Cải thiện hiệu quả của dịch vụ tư pháp dựa trên niềm tin của người dân; tiếp 

tục cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.  

18. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các Chỉ số nội dung và 

nội dung thành phần của Chỉ số PAPI (các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch này) chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, xây 

dựng báo cáo (gửi về Sở Nội vụ - lồng ghép trong báo cáo 6 tháng, báo cáo 

năm) về kết quả thực hiện trên toàn tỉnh theo các nội dung phụ trách, đảm bảo 

thời gian và chất lượng. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã tập trung triển khai 

thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua 

Sở Nội vụ) để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết./.  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  07/CT-UBND 

 

Sơn La, ngày 30 tháng  5 năm 2024 

 

CHỈ THỊ 

Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 

 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Chỉ thị số 42-

CT/TU ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo 

dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 

số 01/VBHN/BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La được triển khai an toàn, nghiêm túc, 

đúng quy chế, minh bạch, khách quan, chất lượng; kịp thời phòng ngừa, ngăn 

chặn không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm; khắc phục được 

những tồn tại, hạn chế trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia Kỳ thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ 

chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 

năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25 tháng 5 năm 

2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

sau đây: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, chất lượng; ban hành đầy đủ, kịp thời các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi; 

trực tiếp thực hiện các khâu: Tổ chức đăng ký dự thi, nhận đề thi, in sao đề thi, vận 

chuyển và bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố 

kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; phân tích dữ liệu 

về kết quả thi, kết quả học tập của thí sinh dự thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT. 
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c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp THPT tăng cường, tập 

trung cao tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh để nâng 

cao chất lượng và kết quả Kỳ thi. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch dạy và học, kế hoạch ôn thi cho học sinh khối 12 cho đến khi diễn ra Kỳ 

thi. Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 đảm bảo chính xác, 

nghiêm túc, công bằng. Hoàn thiện các hồ sơ, cơ sở dữ liệu thi theo quy định cho 

học sinh dự thi. 

d) Quán triệt và tổ chức học tập Quy chế thi, hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, nghiệp vụ về công tác thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 

học sinh. Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh vào các trường đại học, giáo 

dục nghề nghiệp. Hỗ trợ học sinh và cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

thực hiện công tác tuyển sinh. 

đ) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các 

huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi tại địa 

phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức Kỳ thi bảo đảm 

đúng quy định, chính xác, an toàn và phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công 

nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Đảm bảo các quy định về an ninh, trật tự, 

phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực 

phẩm. Có phương án dự phòng về nhân lực coi thi, địa điểm tổ chức Kỳ thi, việc đi 

lại của cán bộ coi thi, đi lại của thí sinh khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều 

kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi. 

e) Có phương án duy trì công tác ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh 

có nguy cơ trượt tốt nghiệp đến sát ngày tổ chức Kỳ thi. 

f) Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân 

tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa 

và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi; không để 

thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. 

g) Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi 

bao gồm: Công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ 

thi ở tất cả các khâu theo Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban 

Chỉ đạo thi cấp quốc gia để bảo đảm Kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, trung thực, 

khách quan, đúng Quy chế, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi. 

h) Tăng cường công tác truyền thông đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh về chủ trương 

tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, trung thực, an toàn, đúng quy chế. 

Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thông tin cần thiết về Kỳ 

thi và công tác tuyển sinh vào các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp. 
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i) Chuẩn bị chu đáo để phân tích, đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng 

công tác tổ chức kỳ thi của tỉnh, bao gồm cả đối chiếu, so sánh với kết quả tuyển 

sinh đầu cấp và kết quả học tập năm lớp 12 đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

2. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành của 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển 

khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi theo quy định, đặc biệt là 

công tác bảo mật đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi; 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong Kỳ thi; tăng cường phòng, chống 

hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. 

3. Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi để việc vận chuyển đề thi, 

bài thi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý có 

phương án bảo đảm giao thông, ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo 

viên làm công tác thi và các thí sinh đi thi trên các tuyến giao thông trước và trong 

kỳ thi. Có phương án xử lý cụ thể để kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi có tình 

huống bất thường về thiên tai xảy ra trong các ngày thi, đặc biệt các tuyến đường 

bị ách tắc do thiên tai. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý có phương án bảo đảm các điều 

kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, thông tin liên lạc cho Ban Chỉ đạo, các điểm 

thi trong toàn tỉnh. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, tạo thuận lợi cho việc công bố kết 

quả thi, cho thí sinh đăng ký dự thi, xét tuyển sinh và công bố kết quả, tuyển sinh, 

chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh. 

b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc phạm vi quản lý thông 

tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 

huyện, thành phố trong công tác bảo vệ Kỳ thi, đặc biệt hỗ trợ, xử lý các tình 

huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh nếu có xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND 

tỉnh bố trí đủ và cấp phát kịp thời kinh phí, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho tổ 

chức Kỳ thi. Không để xảy ra thiếu kinh phí, chậm kinh phí phục vụ tổ chức Kỳ thi. 

7. Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo về công tác thanh tra Kỳ 

thi. Cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Y tế 

a) Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, 

an toàn thực phẩm. Có phương án thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của 

dịch bệnh có thể phát sinh, nguy mất vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, thí sinh tại các điểm thi, khu vực in sao đề thì, chấm thi. 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 39/Ngày 05-06-2024



b) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ các đơn vị y tế phối hợp với Ngành Giáo dục và 

Đào tạo chuẩn bị nhân lực, các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm công tác khám, chăm sóc, chữa 

bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn và triển khai kế hoạch tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề 

nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công bố công khai đề án, phương 

thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị 

các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả. 

Tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra; truyền thông đầy đủ, kịp thời về công tác 

tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. 

10. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu, 

rộng về chủ trương tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, trung thực, an toàn, đúng Quy chế 

và các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, đúng quy 

định về các hoạt động trong quá trình tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

11. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh 

chỉ đạo các đơn vị hữu quan phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện xây dựng 

phương án phòng, chống thiên tai. Chủ trì công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ xử lý 

và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, 

đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. 

12. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo Đoàn các cấp 

tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh và công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

trong Kỳ thi. 

13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn, hội, chính quyền các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào 

tạo chuẩn bị kịp thời, đầy đủ mọi điều kiện về nhân lực, vật lực và các điều kiện 

khác để tổ chức tốt Kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường. 

b) Phân công rõ trách nhiệm cho UBND cấp xã/phường, từng cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đoàn thể chủ động có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho các trường 

trong việc tổ chức ôn tập cho học sinh, dạy bổ sung kiến thức thức cho học sinh có 

nguy cơ trượt tốt nghiệp (phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong 

quản lý, duy trì ổn định sĩ số học sinh tham gia ôn tập, học bổ sung kiến thức; 

quản lý việc ôn tập của học sinh sau giờ học tại trường; hỗ trợ điều kiện ăn, nghỉ, 

sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình xa trường, bố mẹ đi làm 

xa… trong thời gian ôn tập, học bổ sung kiến thức). 

c) Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, các điều 

kiện về điện lưới, bưu chính, viễn thông, nước sinh hoạt, an toàn giao thông, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc 

sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, phòng, chống thiên tai 
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trước, trong Kỳ thi tại các điểm thi. Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho 

thí sinh, người thân thí sinh và các lục lượng tham gia tổ chức Kỳ thi ở tất cả các 

điểm thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế 

hay đi lại; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù 

hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, các 

tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, vận động các tổ 

chức thành viên, thành viên của đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia công tác 

phối hợp, hỗ trợ các trường, giáo viên, học sinh trong công tác tổ chức ôn tập, dạy 

bổ sung kiến thức cho học sinh, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đảm bảo an 

toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và đạt hiệu quả cao. 

15. Công ty Điện lực tỉnh, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, Công ty cổ 

phần Môi trường và dịch vụ đô thị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội 

đồng thi, các điểm thi xây dựng phương án đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi 

trường cho địa điểm in sao đề thi, các địa điểm coi thi và chấm thi. 

16. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh công 

bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự Kỳ thi 

theo quy định; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện công tác tuyển 

sinh năm 2024 công bằng, minh bạch, đạt hiệu quả tốt. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả Chỉ thị này./  

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1035/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Quỳnh Nhai,  

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 và Nghị định 

số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc cho chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035; Quyết định số 1373/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

lập đồ án Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

đến năm 2035; Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1614/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 8 năm 2022 và Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 165/TTr-SXD ngày 

30 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035 với các nội dung chính như sau: 
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1. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch 

1.1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung gồm toàn bộ địa giới hành chính 

của xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, có ranh giới được giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai. 

- Phía Đông giáp xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. 

- Phía Nam giáp xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu. 

- Phía Tây giáp xã Tỏa Tình, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

1.2. Quy mô lập quy hoạch 

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 6.797,48 ha. 

- Quy mô dân số: Dự báo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 16.000 người; 

đến năm 2035 khoảng 20.000 người. 

2. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030 tầm  

nhìn đến năm 2050; định hướng quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng  

hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân 

loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 

5 năm 2016 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Làm cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn. 

- Xây dựng Thị trấn Quỳnh Nhai thành đô thị trung tâm của huyện; là động 

lực tăng trưởng kinh tế vùng dọc lòng hồ Sông Đà; hoàn thiện, nâng cao các tiêu 

chí, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại V;  

- Xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Xây 

dựng và phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành khu du lịch cấp tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2030, nằm trong định hướng phát triển vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La 

trở thành Khu du lịch quốc gia;  

- Làm cơ sở pháp lý lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý đô thị, lập dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị và xây dựng đề án 

thành lập thị trấn. 

3. Tính chất 

- Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo 

dục và thể dục thể thao của huyện Quỳnh Nhai; là đô thị động lực với hạ tầng kỹ 

thuật hiện đại theo hướng bền vững và hòa nhập với môi trường, tạo dựng 

những giá trị cảnh quan đặc trưng cho khu vực. 
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- Là đầu mối giao thông thuỷ, bộ quan trọng cửa ngõ phía Tây Bắc của 

tỉnh, nơi giao cắt giữa quốc lộ 6B và quốc lộ 279, đồng thời tiếp cận cảng Pá 

Uôn, có vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng. 

- Là trung tâm thương mại - dịch vụ và du lịch lòng hồ thuỷ điện Sơn La, 

kết nối giao thương kinh tế với các tỉnh lân cận. 

- Là động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế của huyện gắn với phát 

triển mô hình đô thị hiện đại kết hợp thương mại, du lịch, dịch vụ, thể thao, vui 

chơi, giải trí. 

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng 

4.1. Quy hoạch sử dụng đất 

Tổng diện tích lập quy hoạch là 6.797,48 ha, trong đó:  

- Đất dân dụng đến năm 2035 khoảng 497,84 ha (chiếm 7,32% tổng diện 

tích quy hoạch). 

- Đất ngoài dân dụng đến năm 2035 khoảng 487,73 ha (chiếm 7,18% tổng 

diện tích quy hoạch). 

- Đất đất nông nghiệp và chức năng khác đến năm 2035 khoảng 5.811,91 ha 

(chiếm 85,50% tổng diện tích quy hoạch). 

4.2. Phân khu chức năng 

Các khu chức năng chính trong khu quy hoạch, gồm:  

- Khu trung tâm hành chính - chính trị cấp huyện, thị trấn;  

- Khu công trình công cộng;  

- Khu công viên, cây xanh, quảng trường, TDTT;  

- Khu thương mại, dịch vụ hỗn hợp, du lịch, di tích, tôn giáo;  

- Khu cụm công nghiệp;  

- Khu Quốc phòng - An ninh;  

- Khu ở theo các mô hình phù hợp;  

- Khu sản xuất nông lâm nghiệp và chức năng khác. 

5. Định hướng phát triển không gian 

5.1. Định hướng phát triển không gian tổng thể 

Các trục không gian chính: Trục kết nối từ phía Bắc xuống phía Nam đô thị 

dọc theo đường Quốc lộ 6B và đường liên khu vực, khu vực; Trục kết nối từ phía 

Đông sang phía Tây đô thị dọc theo đường QL.279 và dọc theo suối Lu. 

5.2. Định hướng phân vùng kiểm soát 

- Khu vực 1 (Khu vực đô thị hiện hữu): Gồm xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 
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5, bản Bung Lanh, bản Phiêng Nèn, bản Đán Đanh và bản Hua Chai; khu vực đô 

thị hoá gồm các bản Mường Giàng, Lốm Khiêu, Kiếu Hát, Phiêng Ban và Pá Uôn. 

- Khu vực 2 (Khu vực đô thị phát triển mở rộng): Không gian mở rộng đô thị 

được xác định phát triển về phía Bắc, phía Tây, phía Tây Bắc và phía Tây Nam đô thị. 

- Khu vực 3 (Khu vực sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch, thương mại và dịch 

vụ): Khu vực phát triển du lịch lòng hồ được quy hoạch mới tại phía Bắc và Đông 

Bắc đô thị (tại các vị trí sườn đồi thoai thoải, ven lòng hồ và các đảo nổi trên lòng 

hồ thuỷ điện Sơn La); Khu dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi 

giải trí, khám phá và trải nghiệm được quy hoạch mới tại phía Tây Nam đô thị.  

- Khu vực 4 (Khu vực bảo vệ sinh thái tự nhiên): Kiểm soát diện tích rừng; 

Hạn chế hoạt động xây dựng; Khu vực đồi núi, khu vực canh tác nông, lâm nghiệp. 

6. Định hướng quy hoạch phát triển các khu chức năng chính 

6.1. Các công trình hành chính, cơ quan 

- Trung tâm hành chính - chính trị cấp huyện (Huyện ủy, HĐND - UBND và các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện): Quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Trung tâm hành chính - chính trị thị trấn: Quy hoạch mới tại xóm 5 tiếp 

giáp trục đường quy hoạch Bn = 19,5m thuộc phía Nam đô thị. 

- Các công trình cơ quan Viện Kiểm sát, Toà án, Thi hành án, Kho bạc Nhà 

nước, Môi trường đô thị, Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách, Điện lực, 

Ban quản lý dự án, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Nhai,... và một số cơ 

quan khác quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Trụ sở UBND xã Mường Giàng quy hoạch sang đất cơ quan khác. 

6.2. Các công trình văn hóa - thể thao 

- Trung tâm văn hóa cấp huyện được quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Sân thể thao cấp đô thị quy hoạch chỉnh trang mở rộng và bố trí công trình 

thể thao đa năng (các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao trong nhà) tại phía 

Tây Bắc đô thị thuộc bản Phiêng Nèn. 

- Quy hoạch mới Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, thư viện tại phía Tây 

Bắc đô thị thuộc bản Phiêng Nèn. 

6.3. Các công trình y tế 

- Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện được quy hoạch chỉnh 

trang theo hiện trạng. 

- Hệ thống trạm y tế thị trấn quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng tại 

Phiêng Nèn thuộc phía Tây Bắc đô thị. Quy hoạch Trạm y tế xã Mường Giàng 

chuyển thành Trạm y tế thị trấn. 

6.4. Các công trình giáo dục đào tạo 
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- Hệ thống giáo dục đào tạo của huyện và thị trấn hiện tương đối hoàn chỉnh, 

trong phương án quy hoạch sẽ thực hiện chỉnh trang, nâng cấp các cơ sở giáo dục 

sẵn có, đồng thời quy hoạch mới 01 trường học phục vụ nhu cầu phát triển đô thị 

và nhu cầu giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn huyện. 

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên 

quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Trường Dân tộc nội trú huyện, Trường THPT, Trường THCS, Trường Tiểu 

học quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Các cơ sở giáo dục đã có quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

- Bố trí đất xây dựng trường học và mầm non trên các đơn vị ở phát triển 

mới, kết hợp cùng hệ thống các trường sẵn có để đáp ứng đủ bán kính phục vụ 

khoảng 1.000m của hệ thống giáo dục phổ thông. 

6.5. Hệ thống chợ 

- Chợ cấp đô thị được quy hoạch mới tại xóm 5 tiếp giáp trục đường quy 

hoạch Bn = 19,5 m thuộc khu vực phía Nam đô thị. 

- Chợ trung tâm huyện được quy hoạch thành chợ đơn vị ở xóm 2. Hệ thống 

chợ phục vụ đơn vị ở khác được bố trí chỉnh trang theo hiện trang và quy hoạch 

mới tại các khu vực phát triển đô thị mới gắn với khu vực bãi đỗ xe, cây xanh cảnh 

quan trong từng đơn vị ở.  

6.6. Các công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp, du lịch, di tích, tôn giáo 

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện được quy hoạch giáp trục đường 

chính. Các cơ sở hỗn hợp dịch vụ thương mại và văn phòng khác được quy hoạch 

phân tán dọc theo trục đường cấp khu vực, liên khu vực. 

- Khu vực phát triển du lịch lòng hồ được quy hoạch mới tại phía Bắc và 

Đông Bắc thị trấn (tại các vị trí sườn đồi thoai thoải, ven lòng hồ và các đảo nổi 

trên lòng hồ thuỷ điện Sơn La). 

- Khu dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí, khám 

phá và trải nghiệm được quy hoạch mới tại phía Tây Nam đô thị. 

- Khu dịch vụ du lịch văn hoá tâm linh Đền Linh Sơn Thủy Từ - Nàng 

Han thực hiện quy hoạch chỉnh trang mở rộng tại phía Đông thị trấn. 

6.7. Hệ thống cây xanh, công viên, quảng trường 

- Công viên trung tâm huyện được quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

Một số công viên khác được quy hoạch mới tại phía Tây Bắc đô thị dọc theo 

QL.279 và hai bên bờ suối Lu. 

- Quảng trường trung tâm huyện được quy hoạch giáp Trung tâm hành chính 

cấp huyện và giáp quốc lộ 6B. Quy hoạch mới 01 quảng trường kết hợp sân lễ hội 

tại phía Bắc thị trấn phục vụ phát triển du lịch lòng hồ Thuỷ điện Sơn La. 
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- Quy hoạch mới lâm viên kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại 

khu đồi bản Phiêng Nèn. 

6.8. Các khu dân cư 

Định hướng quy hoạch khu vực thành 6 đơn vị ở với 14 bản, xóm. Mỗi đơn 

vị ở có trung tâm công cộng phục vụ các hoạt động hàng ngày, bao gồm: chợ xép, 

nhà văn hóa, giáo dục đến cấp tiểu học, vườn hoa cây xanh, thể thao,... 

6.9. Khu vực phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp 

Định hướng hình thành cụm Công nghiệp Mường Giàng tại khu vực Phiêng 

Xía giai đoạn đến năm 2030 với quy mô khoảng 32,0 ha (khu vực phía Tây Nam 

thị trấn). Các hoạt động công nghiệp khác sẽ từng bước định hướng vào cụm công 

nghiệp Mường Giàng. 

6.10. Các công trình quốc phòng - an ninh 

- Về quốc phòng: Ban Chỉ huy quân sự huyện gắn với trận địa pháo phòng 

không quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. Quy hoạch mới Ban Chỉ huy quân sự 

và khu thao trường diễn tập quân sự thị trấn tại bản Phiêng Nèn. 

- Về an ninh: Công an huyện được quy hoạch mới tại bản bản Đán Đanh. Vị 

trí hiện trạng được quy hoạch thành đất Công an phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ cấp huyện. Công an phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh 

quy hoạch mới tại bản Phiêng Nèn. Công an thị trấn và Đội cảnh sát giao thông 

đường thuỷ quy hoạch chỉnh trang theo hiện trạng. 

6.11. Khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp 

- Đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm (có độ dốc dưới 30%, hiện trạng đang 

trồng cây hàng năm, lâu năm): Trong giai đoạn quy hoạch có thể xem xét chuyển 

đổi sang các loại cây trồng có năng suất và giá trị cao.  

- Đất rừng sản xuất gồm các khu vực đồi núi dốc, chủ yếu thuận lợi cho phát 

triển sản xuất lâm sản kết hợp phòng hộ. 

- Đất rừng phòng hộ chủ yếu được giữ lại trên cơ sở hiện trạng để đảm bảo 

bảo vệ nguồn nước, nguồn đất,....; được quản lý và bảo tồn theo quy định của luật 

Lâm nghiệp. 

- Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng có vai trò quan trọng cần được bảo 

vệ bao gồm: hồ Huổi Có, hồ Kiếu Hát, suối Lu, suối Phiêng Lanh, suối Phiêng Xía 

thuộc chi lưu Sông Đà có vai trò thoát nước quan trọng. 

7. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật  

7.1. Quy hoạch giao thông 

a) Giao thông đối ngoại 

- Quốc lộ 6B đoạn trong đô thị: Mặt cắt 2-2 với quy mô Bn=35,0 m, Bm = 2 

x 7,5 m, Bh = 2 x 6,0 m, Bpc = 8,0 m;  Mặt cắt 3 - 3 với quy mô Bn = 26,0 m, Bm 

= 14,0 m, Bh = 2 x 6,0 m. 
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- Đường tránh Quốc lộ 6B (mặt cắt 9 - 9) với quy mô đường cấp IV, 2 làn xe 

(Bn = 7,5m. Bm = 5,5 m, Blề = 2 x 1,0 m). 

- Quốc lộ 279 đoạn trong đô thị gồm: Mặt cắt 3 - 3 với quy mô Bn=26,0m, 

Bm = 2 x 7,5 m, Bh = 2 x 4,5 m, Bpc = 2,0 m; Mặt cắt 5 - 5 với quy mô Bn = 17,5 

m, Bm = 11,5 m, Bh = 2 x 3,0 m. Đoạn ngoài phạm vi phát triển đô thị (mặt cắt 9 - 

9) với quy mô đường cấp IV, 2 làn xe (Bn = 7,5 m. Bm = 5,5 m, Blề = 2 x 1,0 m). 

- Đường tỉnh ĐT.119 (mặt cắt 9 - 9) với quy mô đường cấp V, 2 làn xe (Bn 

= 6,5 m. Bm + gia cố lề = 5,5 m, Blề = 2 x 0,5 m). 

- Bến xe khách Quỳnh Nhai quy hoạch theo hiện trạng tại phía Đông Nam 

thị trấn với quy mô 0,75 ha theo tiêu chuẩn bến xe loại III. 

b) Giao thông đối nội 

- Giao thông chính đô thị: Mặt cắt 1 - 1 với quy mô Bn = 40,0 m, Bm = 30 m, 

Bh = 2 x 5,0 m; Mặt cắt 2 - 2 với quy mô Bn = 35,0 m, Bm = 2 x 7,5 m, Bpc = 8,0 

m, Bh = 2 x 6,0 m. 

- Đường liên khu vực, đường khu vực được quy hoạch với các quy mô: Bn = 

26,0 m, B m = 14 m, Bh = 2 x 6,0 m; Bn = 19,5 m, Bm = 11,5 m, Bh = 2 x 4,0 m 

và Bn = 16,5 m, Bm = 10,5 m, Bh = 2 x 3,0 m. 

- Đường phân khu vực được quy hoạch các quy mô:Bn = 15,5 m, Bm = 

7,5m, Bh = 2 x 4,0 m và Bn = 13,0 m, Bm = 7,0 m, Bh = 2 x 3,0 m. 

- Hệ thống cầu: Dự kiến nâng cấp và xây dựng mới 06 cầu cứng qua suối Lu. 

c) Giao thông đường thủy 

Quy hoạch mới 02 bến khách ngang sông Đà dọc theo hướng Đông Bắc thị 

trấn. Vị trí cụ thể được xác định trong quá trình lập dự án. 

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

- Cao độ khống chế nền h > 223,1m (cao độ vị trí thấp nhất trên tuyến đường 

QL279 tại vị trí đầu cầu Pá Uôn) được khống chế tại các nút giao cắt các tuyến 

đường, đảm bảo không bị ngập úng và tai biến môi trường. 

- Địa hình dốc dần về các lưu vực suối Lu, suối Phiêng Lanh, suối Phiêng 

Xía. Kè gia cố hai bên bờ suối Lu đoạn chảy qua khu vực thị trấn Quỳnh Nhai để 

hạn chế ảnh hưởng sạt lở đất hai bên bờ suối. 

7.3. Quy hoạch thoát nước mặt 

- Chia khu vực thành 02 lưu vực thoát nước chính, lấy đỉnh phân thuỷ của 

dãy núi phía Bắc, Tây Bắc và phía Đông Nam khu quy hoạch. 

+ Lưu vực 1: Phía Bắc thoát về lòng hồ thuỷ điện Sơn La, lưu vực suối Lu. 

+ Lưu vực 2: Phía Tây Nam, phía Nam thoát về lưu vực suối Phiêng Lanh. 

- Các hướng thoát nước mặt chính sẽ hướng về suối Lu và tuyến suối Phiêng 

Xía - Phiêng Lanh. 
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+ Thoát nước về lưu vực suối Phiêng Lanh gồm: Khu vực phía Nam xóm 4, 

xóm 5 và phía Nam bản Phiêng Nèn, Cụm công nghiệp Mường Giàng. 

+ Thoát nước về lưu vực suối Lu: Toàn bộ khu vực phía Bắc, Tây Bắc thuộc 

phạm vi phát triển đô thị. 

7.4. Quy hoạch cấp nước 

- Tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2035 khoảng 6.000m3/ngày đêm. 

- Nguồn cấp: Nguồn nước cung cấp cho hệ thống cấp nước thị trấn Quỳnh 

Nhai được lấy từ trạm xử lý nước sạch Quỳnh Nhai tại phía Tây Bắc đô thị (bản 

Mường Giàng), nguồn nước được lấy từ hồ Huổi Có - Tho Loóng, đồng thời để 

ứng phó với sự cố biến đổi khí hậu theo chiều hướng bất lợi sẽ nghiên cứu bổ sung 

nguồn cấp nước từ lòng hồ sông Đà bơm về trạm xử lý nước sạch cấp cho Thị trấn 

Quỳnh Nhai. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE được thiết kế theo 

mạng vòng kết hợp một số nhánh cụt có đài điều hoà đầu mạng lưới đảm bảo cung 

cấp nước liên tục đủ áp lực, đảm bảo đủ lưu lượng đến các hộ tiêu thụ và đảm bảo 

đủ áp lực trong giờ dùng nước nhiều nhất và có hoả hoạn.  

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế chung với mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt, nước cứu hoả được lấy từ các điểm cứu hoả trên mạng lưới theo hình 

thức chữa cháy áp lực thấp. Trên các tuyến truyền dẫn bố trí các điểm cứu hoả 

khoảng cách các điểm 120 - 150 m. Vị trí các trụ cứu hỏa sẽ được thể hiện chi tiết 

ở các bước quy hoạch tiếp theo. 

7.5. Quy hoạch cấp điện 

- Tổng nhu cầu sử dụng điện đến năm 2035 khoảng 13.059 kVA. 

- Nguồn điện: Nguồn điện được cấp từ mạng lưới điện quốc gia trạm 110kv 

Thuận Châu 110/35/22kV - 1x16MVA đi Quỳnh Nhai bằng hệ thống dây dẫn 

AC70. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện huyện Quỳnh Nhai đến năm 2030 dự kiến 

xây dựng mới trạm 110kV Quỳnh Nhai (25MVA) tại bản Mường Giàng và giai 

đoạn sau năm 2030 định hướng quy hoạch nâng công suất từ 25MVA lên 50MVA 

đảm bảo nhu cầu cấp cho huyện Quỳnh Nhai. 

- Lưới điện phân phối trung áp đảm bảo điều kiện ổn định, thỏa mãn được 

yêu cầu chuyển đổi điện áp và các tuyến đường dây trung áp được lựa chọn hạn 

chế cắt qua khu vực dân cư, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh. 

- Trạm biến áp dùng các máy có công suất thông dụng (180 - 1000 kVA), 

trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế thích hợp. 

7.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường  

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế mới là hệ thống thoát riêng hoàn toàn, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát và vệ sinh. 

38 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 39/Ngày 05-06-2024



- Hệ thống thoát nước thải của thị trấn cơ bản thoát theo địa hình tự nhiên. 

Sử dụng hệ thống cống thoát nước riêng. Nước bẩn sau khi qua bể tự hoại nhà dân 

thoát ra các tuyến cống dẫn về các trạm xử lý nước thải khu quy hoạch. Vật liệu sử 

dụng ống nhựa HDPE D200 mm đến D400 mm. Nước thải sau khi được xử lý đạt 

tiêu chuẩn cột B sẽ thoát vào đường cống thoát nước mưa. Định hướng quy hoạch 

mới 4 trạm xử lý nước thải tập trung cho toàn thị trấn (gồm các trạm có công suất 

1000m3/ngđ; 1.200m3/ngđ; 1.800m3/ngđ và 550m3/ngđ). 

- Xử lý rác thải, chất thải rắn (CTR): Toàn bộ CTR trên địa bàn thị trấn tiếp 

tục thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn bằng hình thức chôn lấp và đốt tại khu 

xử lý CTR huyện Quỳnh Nhai đặt tại bản Kiếu Hát (bản Ái cũ), cách trung tâm 

huyện lỵ khoảng 5,0 km, có diện tích hiện trạng khoảng 1,90 ha công suất 10 - 15 

tấn/ngày đêm. Giai đoạn sau năm 2030 nâng cấp mở rộng  quy hoạch khu xử lý lên 

7,64 ha, công suất 40,8 tấn/ngày đêm. 

7.7. Quy hoạch nghĩa trang 

Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa hiện trạng gần khu dân cư, hạn chế sử 

dụng tiến tới ngừng hoạt động sau đó chuyển thành các khu cây xanh. Để đảm bảo 

không gian và môi trường, nghĩa địa chung của thị trấn được quy hoạch xây dựng 

tại bản bản Đán Đanh với quy mô 16,89 ha, phục vụ nhu cầu mai táng của nhân 

dân thị trấn. 

7.8. Quy hoạch thông tin, viễn thông 

- Tổng nhu cầu thuê bao viễn thông toàn thị trấn đến năm 2035 khoảng 

78.540 thuê bao. 

- Bưu chính: Mở rộng phát triển các điểm đại lý bưu điện trên địa bàn thị 

trấn đảm bảo chỉ tiêu bán kính phục vụ 4,4 km/điểm phục vụ, số dân phục vụ bình 

quân 5.400 người/điểm phục vụ. 

- Viễn thông: Phát triển mạng hạ tầng viễn thông theo hướng công nghệ hiện 

đại, chú trọng ứng dụng công nghệ, chất lượng, xây dựng mạng theo mô hình mạng 

thế hệ mới (NGN). Từng bước thực hiện ngầm hoá các tuyến cáp quang. Mạng 

thông tin di động phát triển mở rộng vùng phủ sóng băng rộng di động, đảm bảo 

đáp ứng đủ lưu lượng mạng và chuyển đổi công nghệ theo định hướng 4G, 5G 

hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên di dộng. 

- Phát thanh, truyền hình: Phát sóng phát thanh song song cả hai hình thức 

số và tương tự và chuyển sang phát thanh số vào năm 2030. Duy trì, nâng cấp trạm 

phát lại truyền dẫn, phát sóng DVB-T2 tại Trung tâm huyện Quỳnh Nhai; nghiên 

cứu mở rộng vùng phủ từ Trung tâm thị trấn đến các vùng lân cận trên cơ sở đảm 

bảo hiệu quả vùng phủ, quy định quản lý sử dụng tài sản công. 

8. Thiết kế đô thị 

- Xác định điểm nhấn chính trong đô thị, vị trí sẽ xây dựng các công trình 

kiến trúc mang tính biểu tượng của thị trấn Quỳnh Nhai. Công trình kết hợp với 

không gian mở xung quanh tạo điểm nhấn không gian cảnh quan đô thị. 
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- Khu vực dọc trục đường đô thị bố trí công viên cây xanh, vườn hoa, đường 

dạo và các công trình có tính kiến trúc mỹ thuật cao như: Phù điêu, đài phun nước, 

các điểm dừng chân,... kết hợp với ánh sáng, mặt nước mang tính mỹ thuật cao và 

hoành tráng và đặc biệt là cải thiện vi khí hậu cho toàn đô thị và có bản sắc riêng 

cho Thị trấn Quỳnh Nhai. 

- Các công trình cầu qua Sông Đà, suối Lu được thi tuyển kiến trúc trước khi 

đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019. 

9. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường 

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực lập quy hoạch, nhận diện các 

nguồn ô nhiễm và các tác động dự kiến đến môi trường bao gồm: Tiếng ồn, khói 

bụi, ô nhiễm nguồn nước, thảm thực vật,...trong quá trình xây dựng và phát triển 

đô thị. 

- Đề xuất giải pháp quy hoạch hạn chế tác động môi trường: 

+ Quy hoạch sử dụng đất: Phát triển đô thị mới về phía Tây Bắc và phía Tây 

Nam đô thị theo dọc suối Lu, suối Phiêng Xía, suối Phiêng Lanh được định hướng 

tăng cường thêm cây xanh công viên nhằm cải tạo môi trường vi khí hậu.  

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: San nền nâng cao cốt cho các khu vực có 

nguy cơ ngập lụt và xây dựng hệ thống thoát nước mưa nhằm tránh ngập úng cho 

khu vực nghiên cứu. Xây dựng hệ thống giao thông với các khu vực, phân khu vực 

đáp ứng nhu cầu giao thông, vừa góp phần giảm ô nhiễm trong khu vực trung tâm 

về không khí và tiếng ồn; Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn và có 

trạm xử lý nước thải cuối dòng nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường nước và 

đất; Thu gom rác thải nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. 

10. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư  

10.1. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2030 

- Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường quốc quốc lộ 6B, quốc lộ QL279 

(hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thị, hè phố) đoạn chạy qua phạm vi 

phát triển đô thị Quỳnh Nhai. 

- Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.119 đoạn chạy qua thị trấn. 

- Các dự án giao thông đường khu vực, đường phân khu vực theo quy hoạch 

(ưu tiên tuyến đường khu vực đoạn chạy qua kết nối cụm công nghiệp Mường 

Giàng tại). 

- Dự án kè gia cố nắn chỉnh suối Lu, Phiêng Xía tại các khu vực phát triển 

đô thị. 

- Dự án cải tạo, xây dựng mới các tuyến cấp điện cho nhu cầu phát triển. 

- Dự án nâng cấp Nhà máy nước Quỳnh Nhai, tuyến ống dịch vụ cho các 

khu vực phát triển đô thị mới. 
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- Dự án thu gom xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất khoảng 3.000 m3/ngđ. 

- Dự án đầu tư xây dựng các cơ quan (Trụ sở UBND Thị trấn Quỳnh Nhai, 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, Công an huyện, công an phòng cháy,...). 

- Dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Mường Giàng giai đoạn 1 khoảng 20,0 ha. 

- Dự án hạ tầng khu, điểm du lịch Mường Giàng, khu du lịch lòng hồ tại 

phía Đông Bắc thị trấn và dự án dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui 

chơi giải trí, thể thao tại Phiêng Nèn, Bung Lanh. 

- Tập trung phát triển khu vực đô thị mới tại phía Bắc, Tây Bắc và Tây Nam 

đô thị gồm: Lấp đầy đất xây tại các khu vực đã có hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định 

cư Phiêng Nèn, khu phát triển mới dọc suối Lu thuộc bản Hua Chai và khu vực 

phía Nam khu vực cụm công nghiệp Mường Giàng nhằm tạo lập các cơ sở hạ tầng 

tổng thể cho các khu vực phát triển mới của thị trấn Quỳnh Nhai. 

10.2. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2031 - 2035 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các khu chức năng đã hoạch định trong giai 

đoạn 1. Triển khai các khu đô thị mới tại phía Tây Bắc, Tây Nam đô thị gồm bản 

Mường Giàng, Đán Đanh và khu vực cụm công nghiệp Mường Giàng giai đoạn 2. 

- Khuyến khích và thu hút đầu tư vào các trung tâm thương mại, dịch vụ du 

lịch của huyện. 

- Xây dựng các khu chức năng như quảng trường, khu công viên vườn hoa, 

các khu dịch vụ công cộng, cơ quan... 

- Đầu tư nâng cấp mở rộng các cơ sở trường học hiện có, xây dựng thêm 

trường học tại các khu đô thị mới để đáp ứng nhu cầu phát triển. 

- Thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Mường Giàng. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, 

cấp điện cấp nước, thoát nước thải vệ sinh môi trường,... theo định hướng quy 

hoạch đến năm 2035. 

10.3. Kinh phí, nguồn vốn đầu tư xây dựng 

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng toàn đô thị theo quy hoạch, bao gồm cả xây 

dựng công trình, dự kiến khoảng 3.864,0 tỷ đồng. Trong đó nhu cầu vốn đầu tư cho 

giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 2.245,0 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng 

giai đoạn 2031 - 2035 khoảng 1.619,0 tỷ đồng. 

- Đề xuất nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội 

hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Quy định quản lý quy hoạch: Theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 
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- Chịu trách nhiệm về kết quả, quy trình thẩm định, tính chuẩn xác của các 

thông tin số liệu trình phê duyệt quy hoạch theo quy định; 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Quỳnh Nhai trong quá trình triển khai 

thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị và các nội dung khác có liên quan 

theo quy định. 

2. UBND huyện Quỳnh Nhai (cơ quan lập quy hoạch) 

- Tổ chức rà soát đồ án quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đánh giá sự phù 

hợp với quy hoạch cấp trên để quyết định tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc hủy bỏ 

theo thẩm quyền làm cơ sở quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng đồng bộ, 

thống nhất đảm bảo nguyên tắc kế thừa, tránh lãng phí nguồn lực lập quy hoạch. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu hồ sơ quy hoạch; Hoàn thiện, chuyển 

giao hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan quản lý theo quy định; Xây dựng cơ sở dữ 

liệu quy hoạch GIS trên trang điện tử của tỉnh; Tổ chức công bố, công khai đồ án 

quy hoạch và triển khai cắm mốc giới quy hoạch theo quy định; 

-  Tổ chức lập kế hoạch thực hiện quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định; Thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý trật 

tự xây dựng theo phân cấp, phân quyền và các quy định pháp luật hiện hành. 

3. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, tổ 

chức thực hiện quy hoạch được duyệt theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu 

tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa  Thể thao và 

Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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Phụ lục 

 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN                               

QUỲNH NHAI, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2035  

 

1. Quy định quản lý cấu trúc phát triển không gian đô thị 

- Trục không gian chính: Được xác định là các trục đường Quốc lộ 6B, đường 

liên khu vực khu vực kết nối từ phía Bắc xuống phía Nam thị trấn (trục dọc), trục 

đường QL279 kết nối từ phía Đông sang phía Tây (trục ngang), trục cảnh quan 

(đường Bn = 15,5 - 26,0 m) dọc theo suối Lu tại phía Tây Bắc. 

- Không gian mở rộng đô thị được xác định phát triển về phía Tây Bắc và 

phía Tây Nam đô thị theo dọc suối Lu, suối Phiêng Xía, suối Phiêng Lanh. 

- Khai thác cảnh quan, địa hình 2 bên bờ suối Lu định hướng trở thành khu 

cây xanh cảnh quan đô thị kết nối dự án từ Đông sang Tây; Phát triển tuyến đường 

giao thông chạy theo chiều dài suối Lu với mặt cắt Bn = 15,5 m - 26,0 m, mang lại 

giá trị cho thị trấn và là tuyến đường phát triển thương mại, dịch vụ tiềm năng lớn. 

2. Quy định quản lý kiểm soát phát triển không gian kiến trúc cảnh quan 

- Vùng cảnh quan đồi núi tự nhiên là khu vực hạn chế hoạt động xây dựng, 

chủ yếu là phát triển các cây trồng bản địa, có giá trị kinh tế. 

- Vùng cảnh quan dân cư đô thị hiện hữu nằm tập trung chủ yếu tại thị trấn 

hiện nay được bảo vệ, hạn chế tác động can thiệp. Khu vực này sẽ được đưa ra các 

quy định về kiểm soát chiều cao, khoảng lùi và hình thái kiến trúc nhằm tạo bộ mặt 

đô thị khang trang, văn minh. 

- Vùng cảnh quan làng bản và đồng ruộng: Không gian chủ yếu bảo tồn các 

giá trị bản sắc làng bản truyền thống và không gian nông nghiệp đặc trưng. 

- Vùng cảnh quan đô thị: Không gian chủ yếu là nhân tạo, mang tới các giá 

trị mới, thời đại tiêu biểu cho sự phát triển của thị trấn Quỳnh Nhai và huyện 

Quỳnh Nhai. 

3. Quy định hành lang an toàn, đấu nối đối với công trình ngầm 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm: Dọc theo các trục đường giao thông bố trí 

hệ thống kỹ thuật bao gồm hệ thống cấp nước phân phối, hệ thống cáp điện, thông 

tin liên lạc và hệ thống thoát nước bẩn, đường ống cấp nước. Dưới các tuyến 

đường bố trí các tuyến cáp ngầm, cáp treo điện trung thế 35 (22)kV và đường dây 

35 (22)kV đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định.  

- Yêu cầu đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian ngầm: Đấu nối kỹ thuật, đấu 

nối không gian ngầm phải đảm bảo đồng bộ theo hệ thống (tuân thủ các tiêu chuẩn, 

quy phạm về đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian ngầm). Không gian ngầm công 

cộng phải được kết nối với không gian công cộng nổi, hệ thống giao thông, đường 

đi bộ ở các khu vực hợp lý. 
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4. Quy định khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn 

công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường 

- Tuân thủ các khu vực cần bảo vệ và hạn chế phát triển. Đảm bảo tuân thủ 

mật độ xây dựng quy định tại các khu đô thị. 

- Các diện tích công viên, cây xanh dân dụng, cây xanh cách ly và mặt nước 

có trong quy hoạch là bắt buộc, và khuyến khích phát triển thêm nữa trong các dự 

án thành phần. 

- Kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các dự án thay đổi địa hình tự nhiên không 

tuân thủ quy hoạch, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, có nguy cơ gây 

ảnh hưởng xấu đến các khu vực xung quanh. 

- Kiểm soát chất lượng nước thải, chất thải rắn và khí thải theo đúng tiêu 

chuẩn quy định tại đồ án quy hoạch, đặc biệt là tại các cơ sở công nghiệp, y tế và 

trạm xử lý nước thải tập trung. 

5. Quy định khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch 

sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan trong đô thị 

- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hệ thống công trình hạ tầng văn hóa tại các 

khu dân cư nhằm đáp ứng các nhu cầu hoạt động văn hoá của nhân dân địa phương. 

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc địa phương; 

khai thác và bảo vệ các công trình di tích, văn hóa tín ngưỡng. Bảo tồn và phát huy 

di tích lịch sử văn hóa, các hình thức văn hóa phi vật thể. 

- Các khu vực xây dựng phát triển đô thị mới phải phù hợp với điều kiện tự 

nhiên của khu vực và tôn trọng cảnh quan, môi trường. 

6. Quy định về mật độ và tầng cao xây dựng 

6.1. Mật độ xây dựng 

Mật độ xây dựng thị trấn Quỳnh Nhai được quy định cụ thể như sau: 

- Các khu vực cho phép phát triển với mật độ xây dựng cao (mật độ xây 

dựng gộp khoảng 50% - ≤ 60%) bao gồm:  

+ Khu vực lõi của trung tâm hành chính - chính trị huyện Quỳnh Nhai; 

+ Các khu dân cư hiện hữu dọc QL.6B, dọc QL.279 và tuyến đường tránh đô thị. 

- Các khu vực cho phép phát triển với mật độ xây dựng trung bình (mật độ 

xây dựng gộp khoảng ≥ 40% - ≤  60%) bao gồm:  

+ Phần phát triển mở rộng về phía Tây Bắc (Đán Đanh, Hua Chai, Mường 

Giàng dọc theo hai bên suôi Lu), phía Tây và Tây Nam thị trấn (Phiêng Nèn, cụm 

công nghiệp Mường Giàng);  

- Các khu vực cho phép phát triển với mật độ xây dựng trung bình thấp (mật 

độ xây dựng gộp khoảng ≥ 25% - ≤ 50%) bao gồm: Các bản ở xã trung tâm đô thị 

(Lốm Khiêu, Phiêng Ban, Kiếu Hát và Pá Uôn). 
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- Các khu vực kiểm soát phát triển với mật độ xây dựng thấp (mật độ xây 

dựng gộp khoảng < 25%) bao gồm:  

+ Các khu vực phát triển du lịch: ở phía Đông Bắc thị trân gắn với lòng hồ 

thuỷ điện Sơn La và khu vực phía Tây Nam đô thị; 

+ Khu vực nhà ở nông thôn phân bố rải rác trong các không gian nông nghiệp. 

- Các khu vực kiểm soát phát triển với mật độ xây dựng cực thấp (mật độ 

xây dựng gộp ≤ 5%) bao gồm:  

+ Các không gian cây xanh đô thị (công viên, lâm viên, vườn hoa, quảng 

trường…); 

+ Các hành lang xanh dọc theo các dòng suối, không gian xanh đệm ven 

chân đồi, không gian cây xanh cách ly, đất nông nghiệp đô thị. 

6.2. Tầng cao xây dựng 

Thị trấn Quỳnh Nhai là một đô thị miền núi được thiên nhiên ban tăng với 

cảnh quan đồi núi, sông nước hùng vĩ và được được ví như “Vịnh Hạ Long" thu 

nhỏ của vùng Tây Bắc. Việc phát triển không gian đô thị trên cơ sở tôn trọng hình 

thái đô thị hiện hữu và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Hơn nữa, mô hình nhà ở 

thấp tầng cũng phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của đa số người dân địa phương. 

Do vậy, tiếp tục duy trì tầng cao xây dựng như hiện nay (nhà ở riêng lẻ tối đa 5 

tầng, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, công trình hỗn hợp, 

công trình khác,… có chiều cao tối đa 7 tầng hoặc khoảng cách từ nền tầng 1 đến 

đỉnh cao nhất của công trình là 30m). Ngoài ra, chiều cao công trình sẽ phụ thuộc 

vào chiều rộng đường để đảm bảo chất lượng không gian cảnh quan tuyến phố. 

Với tuyến phố rộng thì cho phép công trình cao hơn trong khi tại các tuyến phố 

nhỏ thì chiều cao công trình phải thấp xuống. 

Để đảm bảo đô thị hài hòa, ăn nhập với cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp 

thì các khu vực tiếp giáp với với không gian cảnh quan tự nhiên hoặc nằm trong 

không gian nông nghiệp cần được khống chế tầng cao xây dựng thấp. Với một số 

khu vực đặc biệt như cửa ngõ đô thị hay tại các khu vực giao cắt giữa các tuyến 

đường chính, cần có yếu tố điểm nhấn kiến trúc để tạo sự đột biến trong cảnh quan 

đô thị thì bố trí các công trình cao tầng. 

Căn cứ vào địa hình tự nhiên, hiện trạng cấu trúc đô thị và hạ tầng hiện hữu, 

định hướng tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan, đề xuất tầng cao xây dựng 

cụ thể cho từng khu vực như sau: 

- Các khu vực khuyến khích xây dựng công trình có tầng cao từ 3 - 5 tầng 

bao gồm: 

+ Dọc các tuyến giao thông chính như: Tuyến đường chính đô thị, tuyến 

đường  Quốc lộ 6B, Quốc lộ 279 và tuyến đường tránh đô thị. 

+ Các khu dân cư hiện hữu và dân cư phát triển dọc các tuyến đường lớn. 
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- Các khu vực kiểm soát chiều cao xây dựng từ ≤ 3 tầng bao gồm: 

+ Các khu vực mở rộng đô thị phía Tây Bắc và Tây Nam đô thị; 

+ Khu vực nhà ở nông thôn phân bố rải rác trong các không gian nông 

nghiệp: khuyến khích duy trì mô hình nhà vườn, nhà sàn. 

- Các khu vực chỉ cho phép chiều cao xây dựng không quá 01 tầng, gồm: 

+ Các không gian cây xanh đô thị (công viên, lâm viên, vườn hoa, quảng 

trường…); 

+ Các hành lang xanh dọc theo các dòng suối, không gian xanh đệm ven 

chân đồi, không gian cây xanh cách ly, đất nông nghiệp đô thị. 

- Các khu vực khuyến khích xây dựng công trình điểm nhấn có tầng cao ≤ 

7 tầng. 

+ Khu vực phía Đông Bắc phát triển các điểm du lịch bền vững gắn với 

thiên nhiên đồi núi, sông nước xây dựng các công trình dịch vụ khách sạn, công 

trình hỗn hợp tối đa 7 tầng tạo điểm nhấn cho các điểm du lịch. 

+ Khu vực cửa ngõ của đô thị (phía Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc). 

+ Các khu đất hỗn hợp tại khu vực phát triển mở rộng đô thị. 

 

(Chi tiết có quy định quản lý quy hoạch kèm theo) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1037/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm 

 duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 

2022 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 385/TTr-SNV ngày 29 

tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường thực 

hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn 

La năm 2024. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc tổ chức, triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND  

ngày 01/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu 

đánh giá của bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 

2023 theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ. Phấn đấu duy trì, giữ mức Chỉ số CCHC 

năm 2024 tỉnh Sơn La tiếp tục nằm trong nhóm B của cả nước. 

- Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về 

Chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Sơn La. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì, tham mưu các nội 

dung, lĩnh vực của Chỉ số CCHC cấp tỉnh cần bám sát các tiêu chí của bộ Chỉ số 

CCHC, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về CCHC, chủ động, 

tích cực trong tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ CCHC năm 2024. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phân 

công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán 

bộ, công chức, viên chức nhằm khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần, nội 

dung giảm điểm, giảm bậc so với với yêu cầu của bộ Chỉ số. 

- Lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những giải pháp quan 

trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh 

năm 2024. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc 

biệt là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong Kế hoạch năm 2024; 

thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC để 

kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển 

khai và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị. 
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b) Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung 

tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính 

sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực 

thi pháp luật nghiêm minh. 

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn kết chặt chẽ 

với thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ; tổ chức thực 

hiện tốt việc giải quyết hổ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ 

hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường 

hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người 

dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Tiếp tục 

hoàn thiện các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng chuyển đổi số, tổ chức tinh gọn, 

phù hợp với thực tiễn. 

d) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định 

của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền quản lý, điều hành của các cấp, 

các ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. 

đ) Đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các quy định để hoàn thành việc xây 

dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà 

nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân 

tài...; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của 

Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. 

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài 

chính - ngân sách. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải 

pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ theo kế 

hoạch đã phê duyệt. 

g) Tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho 

việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ các "điểm 

nghẽn" trong thực hiện Đề án 06/CP. Tiếp tục hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương phục vụ 

phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công 

cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng, tiện ích mới 

và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công 

của tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
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h) Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm và áp dụng, nhân rộng các mô hình, sáng 

kiến trong CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC năm 

2024 (có Phụ lục ban hành kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch (Báo cáo theo tiến độ các nhiệm vụ được giao cho cơ quan, 

đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp) lồng ghép trong Báo cáo công tác CCHC 

hàng quý, 6 tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp). 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước và việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thực thi 

công vụ, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và đội ngũ công chức, viên chức. 

- Phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin 

truyền thông trong việc tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành, tham 

gia, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu CCHC nhà nước; 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến đánh giá đối với công tác 

CCHC của các bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, 

chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. 

3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Văn phòng UBND 

tỉnh (Trung tâm Thông tin) và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này; tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, duy trì chuyên trang, chuyên mục, bài, bản tin về CCHC; đưa tin, bài phản 

ánh về kết quả triển khai thực hiện để Nhân dân biết, giám sát. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem 

xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết./. 
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 t
ìn

h 
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ạn

g 
gi

ải
 q

uy
ết

 h
ồ 

sơ
 tr

ễ 
hạ

n 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

C
ác

 s
ở,

 n
gà

nh
, 

U
B

N
D

 c
ấp

 

hu
yệ

n,
 U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã,
 c

ác
 

cơ
 q

ua
n,

 đ
ơn

 v
ị l

iê
n 

qu
an

 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
 

4 
L

ĩn
h 

vự
c 
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ôn

g 
tá

c 
cả

i c
ác

h 
tổ

 c
hứ

c 
b

ộ 
m

áy
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a 

- 
R

à 
so

át
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
ức

 n
ăn

g,
 n

hi
ệm

 v
ụ,

 q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
cơ

 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

ch
uy

ên
 m

ôn
 t

hu
ộc

 U
B

N
D

 

tỉn
h,

 c
ác

 p
hò

ng
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 c

ấp
 h

uy
ện

 t
he

o 
N

gh
ị 

đị
nh

 

số
 1

07
/2

02
0/

N
Đ

-C
P 

và
 N

gh
ị 

đị
nh

 s
ố 

10
8/

20
20

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

9/
20

20
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 v
à 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

hư
ớn

g 

dẫ
n 

củ
a 

B
ộ,

 n
gà

nh
 T

ru
ng

 ư
ơn

g 

- 
Ph

ối
 h

ợp
, t

iế
p 

tụ
c 

tri
ển

 k
ha

i 
ki

ện
 t

oà
n,

 s
ắp

 x
ếp

 c
ác

 đ
ơn

 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
th

eo
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

20
/2

02
0/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
7/

10
/2

02
0 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 th

àn
h 

lậ
p,

 tổ
 

ch
ức

 lạ
i, 

gi
ải

 th
ể 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

; U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n;
 U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã.
 

N
ăm

 2
02

4 
 

b 

- 
T

ri
ển

 k
ha

i 
th

ực
 h

iệ
n 

đú
ng

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 q
uả

n 
lý

, 
sử

 

dụ
ng

 b
iê

n 
ch

ế 
cô

ng
 c

hứ
c;

 s
ố 

lư
ợn

g 
ng

ườ
i l

àm
 v

iệ
c 

tr
on

g 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p;
 ti

ếp
 tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 ti
nh

 

gi
ản

 b
iê

n 
ch

ế 
th

eo
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
22

 - 
20

25
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

- 
R

à 
so

át
 v

à 
th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 k
iể

m
 t

ra
, 

đá
nh

 g
iá

 đ
ịn

h 
kỳ

 

đố
i 

vớ
i 

nh
iệ

m
 v

ụ 
đã

 p
hâ

n 
cấ

p 
ch

o 
cấ

p 
hu

yệ
n,

 c
ấp

 x
ã.

 

X
ử 

lý
 h

oặ
c 

ki
ến

 n
gh

ị x
ử 

lý
 q

ua
 k

iể
m

 tr
a 

bả
o 

đả
m

 1
00

%
 

số
 v

ấn
 đ

ề 
ph

át
 h

iệ
n 

đư
ợc

 x
ử 

lý
 h

oặ
c 

ki
ến

 n
gh

ị x
ử 

lý
 

C
ác

 
sở

, 
ba

n,
 

ng
àn

h;
 

U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n;
 U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã.
 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
N

ăm
 2

02
4 
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 c
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n 
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ổ 
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ộ 
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 c
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ua
n,

 đ
ơn
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ị 

th
uộ

c 
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uy
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 c
ủa

 t
ỉn

h,
 t

ro
ng

 p
hâ

n 

đị
nh

 c
hứ

c 
nă

ng
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hi
ệm

 v
ụ 
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ữa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị 

tạ
i 

đị
a 

ph
ươ

ng
, 

tìn
h 

hì
nh

 t
hự

c 
hi

ện
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uy
 c

hế
 l

àm
 v

iệ
c 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉn

h;
 

vi
ệc

 
ph

ân
 

cấ
p,

 
ph

ân
 

qu
yề

n 
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ực
 

hi
ện

 

nh
iệ

m
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ụ 
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ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
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ữa
 tỉ

nh
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à 
hu

yệ
n 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
C
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ở,
 b

an
, n

gà
nh

; U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n;
 U

B
N

D
 c

ấp
 x
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N
ăm

 2
02
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L

ĩn
h 

vự
c 

“C
ải

 c
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h 
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ế 
độ

 c
ôn
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a 

B
an

 h
àn

h 
kị

p 
th

ời
 đ

ầy
 đ

ủ 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
để

 h
oà

n 
th

iệ
n 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

vị
 tr

í v
iệ

c 
là

m
 c

ủa
 c

ơ 
qu

an
, t

ổ 
ch

ức
 th

uộ
c 

ph
ạm

 

vi
 q

uả
n 

lý
. 

Đ
ôn

 đ
ốc

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

, 
đơ

n 
vị

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 

su
ng

 v
ị 

tr
í 

vi
ệc

 l
àm

, 
bả

n 
m

ô 
tả

 c
ôn

g 
vi

ệc
, 

kh
un

g 
nă

ng
 

lự
c 

vị
 t

rí
 v

iệ
c 

là
m

 t
ro

ng
 c

ơ 
qu

an
 h

àn
h 

ch
ín

h 
cấ

p 
tỉn

h,
 

cấ
p 

hu
yệ

n 
bả

o 
đả

m
 1

00
%

 c
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

 c
ủa

 t
ỉn

h 
bố

 

tr
í c

ôn
g 

ch
ức

 t
he

o 
đú

ng
 v

ị 
tr

í v
iệ

c 
là

m
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t; 

10
0%

 s
ố 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 t
hu

ộc
 t

ỉn
h 

bố
 t

rí
 v

iê
n 

ch
ức

 

th
eo

 v
ị t

rí
 v

iệ
c 

là
m

 đ
ượ

c 
ph

ê 
du

yệ
t (

nế
u 

có
) 

Sở
 N

ội
 v

ụ 

C
ác

 
sở

, 
ba

n,
 

ng
àn

h;
 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 v
à 

U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n.
 

N
ăm
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b 

T
hự

c 
hi

ện
 n

gh
iê

m
 t

úc
 v

iệ
c 

đá
nh

 g
iá

, 
ph

ân
 l

oạ
i 

cá
n 

bộ
, 

cô
ng

 c
hứ

c,
 v

iê
n 

ch
ức

 th
eo

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
, g

ắn
 

vớ
i c

ác
 n

ội
 d

un
g 

kh
ác

 c
ủa

 c
ôn

g 
tá

c 
qu

ản
 lý

 c
án

 b
ộ,

 c
ôn

g 

ch
ức

, v
iê

n 
ch

ức
; c

hấ
p 

hà
nh

 k
ỷ 

lu
ật

, k
ỷ 

cư
ơn

g 
hà

nh
 c

hí
nh

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; c

ác
 đ

ơn
 v

ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
và

 U
B

N
D

 c
ấp

 h
uy

ện
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 
cơ

 
qu

an
, 

đơ
n 

vị
 

Sở
 

N
ội

 v
ụ 

T
há

ng
 1

2/
20

24
 

 
 

c 

T
he

o 
dõ

i 
cô

ng
 t

ác
 t

uy
ển

 d
ụn

g,
 b

ổ 
nh

iệ
m

 c
ôn

g 
ch

ức
, 

vi
ên

 c
hứ

c 
tạ

i c
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ịa

 p
hư

ơn
g.

 T
ha

m
 m

ưu
 x

ử 
lý

 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 t

iê
u 

cự
c,

 t
hi

ếu
 c

ôn
g 

kh
ai

, m
in

h 

bạ
ch

 t
ro

ng
 t

uy
ển

 d
ụn

g,
 b

ổ 
nh

iệ
m

 c
án

 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch

ức
, 

vi
ên

 c
hứ

c 

Sở
 N

ội
 v

ụ 

C
ác

 
sở

, 
ba

n,
 

ng
àn

h;
 

cá
c 

đơ
n 

vị
 s

ự 
ng

hi
ệp

 v
à 

U
B

N
D

 

cấ
p 

hu
yệ

n.
 

N
ăm
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02
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hi
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G
hi
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ú 

C
ơ 
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 c
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C

ơ 
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d 

H
oà

n 
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h 
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oạ
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ào
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i 
dư

ỡn
g 

cá
n 

bộ
, 

cô
ng

 

ch
ức
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iê

n 
ch

ức
...

 đ
ạt

 1
00

%
 k

ế 
ho
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h 
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ao

. Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
ao

 c
hỉ

 ti
êu

 đ
ào

 tạ
o,

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c
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ộ,
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g 
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ức

, v
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n 
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 c
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 b
ộ,
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ức
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 c
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n 
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 c
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an
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ị 
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X
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 d
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i 
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bộ

, 
cô
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 c
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ã 
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ảm
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 c
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ộ 
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ch
ức

 c
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t 

ch
uẩ

n 
th
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 đ

ịn
h 
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i 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
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/2

02
4/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
29

/3
/2

02
4 

củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 q
uy

 

đị
nh
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êu

 c
hu

ẩn
 c

ụ 
th

ể 
củ

a 
cá

n 
bộ

, c
ôn

g 
ch

ức
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ấp
 x

ã 
và

 

ng
àn
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đà

o 
tạ
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ù 
hợ

p 
vớ
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yê

u 
cầ

u 
nh

iệ
m

 v
ụ 

củ
a 

từ
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ch
ức

 d
an

h 
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ng
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hứ
c 

cấ
p 

xã
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ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
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ơn
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a 

U
B

N
D

 c
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 h
uy

ện
, t
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nh
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 N
ội
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N
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 2
02
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L

ĩn
h 

vự
c 

“C
ải

 c
ác

h 
tà

i c
hí

nh
 c

ôn
g”

  
 

 
 

 

a 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 g
iả

i 
ph

áp
, 

th
áo

 g
ỡ 

kh
ó 

kh
ăn

, 
vư

ớn
g 

m
ắc

; 
đô

n 
đố

c,
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

, 
đơ

n 
vị

, 
đị

a 

ph
ươ

ng
 th

ực
 h

iệ
n 

gi
ải

 n
gâ

n 
vố

n 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 
đạ

t t
ừ 
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%

 

th
eo

 K
ế 

ho
ạc

h 
nă

m
 2

02
4 

- 
T

ập
 t

ru
ng

 c
hỉ

 đ
ạo

, 
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ực
 h

iệ
n 
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yế

t 
liệ

t, 
đồ

ng
 b

ộ 
cá

c 

nh
iệ

m
 v

ụ,
 g

iả
i 

ph
áp

 t
he

o 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 0
2/

N
Q

-C
P 

ng
ày

 0
5/

01
/2

02
4 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 v

ề 
nh

ữn
g 

nh
iệ

m
 v

ụ,
 

gi
ải

 p
há

p 
ch

ủ 
yế

u 
cả

i 
th

iệ
n 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
, 

nâ
ng

 c
ao

 n
ăn

g 
lự

c 
cạ

nh
 t

ra
nh

 q
uố

c 
gi

a 
nă

m
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02
4;

 C
hỉ

 

th
ị 

số
 0

4/
C

T
U

B
N

D
 n

gà
y 
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/3

/2
02

4 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

về
 

th
ực

 h
iệ

n 
và

 g
iả

i 
ng

ân
 v

ốn
 đ

ầu
 t

ư 
cô

ng
 n

ăm
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4;

 K
ế 

ho
ạc

h 
số
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9/

K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
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/3
/2

02
4 

củ
a 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

về
 g

iả
i n

gâ
n 

vố
n 

đầ
u 

tư
 c

ôn
g 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 

Sở
 T

ài
 c

hí
nh

; 
cá

c 
sở

, 
ba

n,
 

ng
àn

h;
 U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

T
rư

ớc
 n

gà
y 

31
/1

2/
20
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T
ha

m
 m

ưu
 c
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hự
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 d
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bả
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 l

uậ
t: 

Ph
ấn

 đ
ấu

 t
hự

c 
hi

ện
 

10
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 c
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iế

n 
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hị
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, 

ki
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n 

nh
à 
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ớc
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ề 

tà
i 
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n 
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c 
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y 

đị
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ề 
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 c
ấp
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 c
ủa

 L
uậ

t 
Q

uả
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 d
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i 
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ng

; 
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n 
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 c
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, s
ử 

dụ
ng
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ài
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n 
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 c
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 c
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qu
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đơ
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hu
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 p
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m
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i 
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0%

 s
ố 

cơ
 s

ở 
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cấ
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có
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  08/CT-UBND 

 

Sơn La, ngày 05 tháng  6 năm 2024 

 

CHỈ THỊ 

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

 

Năm 2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… diễn biến bất 

thường; giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu vẫn ở mức cao. Nhiều khó khăn, thách 

thức lớn, trong đó có những vấn đề vượt khỏi khả năng dự báo đã tác động xấu, 

ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh trong năm 2024. Song, tình tình kinh tế - xã hội 

(KTXH) của tỉnh ổn định, các cấp, các ngành tập trung quyết liệt các giải pháp 

phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2024 đã đề ra. 

Năm 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tỉnh đã vượt 

qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô kinh tế của tỉnh không ngừng được nâng 

cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều 

khó khăn, yếu kém nội tại chậm được khắc phục, năng lực cạnh tranh, tính tự chủ 

và khả năng thích ứng trước những tác động từ bên ngoài còn chưa cao; các vấn đề 

xã hội, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,… tiếp tục gây áp lực lớn đến phát 

triển KTXH. Để tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển KTXH trong giai đoạn tiếp 

theo, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2025; theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

209/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung 

khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy những kết quả đã đạt được; căn cứ 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và tình hình, kết quả thực hiện 

đến nay để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển 

KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 với quyết tâm cao nhất, triển khai 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần 

thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết 

của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2025 

I. YÊU CẦU 

1. Đối với đánh giá kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 
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Việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 

phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo các Nghị quyết, Kết 

luận của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND các cấp về phát triển KT - XH năm 

2024, các Quyết định của UBND tỉnh, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh trong điều 

hành thực hiện kế hoạch năm 2024. 

Đánh giá đúng thực chất, bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát thực tiễn 

về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024, có sự so sánh với 

kết quả thực hiện của năm 2023 và các năm 2021 - 2023, bao gồm: các mục tiêu, 

nhiệm vụ về phát triển KT - XH 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2024; 

phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, kết cấu 

hạ tầng, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh…; 

các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan và khách 

quan; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm để 

kịp thời khắc phục, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải 

thiện đời sống Nhân dân trong những tháng cuối năm. 

2. Đối với xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025 

Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh 

giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả đã đạt được trong thực hiện Kế hoạch phát 

triển KT - XH các năm 2021 - 2023, ước thực hiện kết quả năm 2024 và dự báo 

tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh; đánh giá, phân tích, dự báo khả năng 

hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; tập trung theo 

dõi, dự báo kịp thời những diễn biến của tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh 

để chuẩn bị, sẵn sàng các kịch bản, giải pháp, đối sách phù hợp, hạn chế tối đa 

những ảnh hưởng tiêu cực có thể tác động đến mục tiêu phát triển KT - XH của địa 

phương. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu của kế hoạch phát triển KT - XH năm 

2025 phù hợp, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, 

Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với phương hướng phát 

triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025. 

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 -  

2025. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải bám sát, cụ thể hóa các 

quan điểm, mục tiêu, 03 khâu đột phá, 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, mang tính đột phá, 

đổi mới, mạnh mẽ quyết liệt, hiệu quả hơn; trong đó, tiếp tục nắm chắc tình hình, 

chủ động phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ 

vững ổn định kinh tế; tập trung đẩy mạnh hơn nữa và bố trí nguồn lực thực hiện 3 

khâu đột phá, nhất là phát triển nguồn nhân lực; huy động, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, 

từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng 

cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường 

đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 
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Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phù hợp với kế 

hoạch 5 năm về phát triển KT - XH; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của 

từng ngành, từng địa phương; bám sát những dự báo, đánh giá tình hình và bối 

cảnh của tỉnh, trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới; đảm bảo kế thừa những 

thành quả đã đạt được, có đổi mới và tiếp thu, tiếp cận xu hướng phát triển chung 

của đất nước, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển KT - XH. Các nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể về nội dung, 

thời gian, tiến độ thực hiện, hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; cá thể 

hóa trách nhiệm, đảm bảo tính khả thi, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực; gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KTXH 

và Kế hoạch đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 

2021 - 2025 đã đề ra. 

Việc đề xuất các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách: (1) phải thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê; (2) bảo đảm khả năng thu thập thông tin, theo dõi liên tục, 

đánh giá định kỳ; không đề xuất các chỉ tiêu chuyên ngành, phức tạp, chủ yếu phục 

vụ mục đích nghiên cứu; (3) bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, có khả năng so sánh với 

dữ liệu quá khứ; (4) bảo đảm tính gắn kết chặt chẽ và phản ánh trực tiếp tình hình 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

Trường hợp chỉ tiêu đề xuất không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

phải có định nghĩa, khái niệm, phương pháp tính rõ ràng, phù hợp với quy định, 

bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, thống nhất về thông tin, số liệu thống kê trên 

phạm vi cả nước, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch; 

bảo đảm nguồn lực thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 

NĂM 2025 

Các sở, ngành, địa phương căn cứ yêu cầu tại mục I, phần A Chỉ thị này, xây 

dựng báo cáo Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, các sở, 

ngành, cơ quan đơn vị và UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá và ước 

thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 trên tất cả các ngành, lĩnh vực 

được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, 

chính xác các kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ thành tựu nổi bật của năm 2024), 

những khó khăn, hạn chế, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của 

thiên tai, dịch bệnh mới phát sinh, biến động giá cả hàng hóa thị trường ...; bài học 

kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch năm 2024, cụ thể: 

1.1. Các sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

số 252/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 

64 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 39/Ngày 05-06-2024



năm 2023 về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định 

số 78/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, 

trong đó báo cáo đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đã được giao.  

1.2. Các huyện, thành phố đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố về Kế hoạch phát 

triển KT - XH năm 2024. 

1.3. Các nội dung cần tập trung đánh giá bao gồm: 

- Tình hình thực hiện chủ trương, chính sách về cơ cấu lại nền kinh tế gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh theo từng 

ngành, lĩnh vực và địa phương. Trong đó tập trung: Phân tích chất lượng tăng 

trưởng kinh tế, cơ cấu lại các ngành kinh tế; cơ cấu lại đầu tư công; điều hành dự 

toán ngân sách nhà nước; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 

xấu; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh 

doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hợp tác xã; năng lực 

sản xuất mới tăng thêm trong năm 2024. 

- Tình hình thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực; 

chất lượng giáo dục đào tạo. 

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH theo hướng đồng 

bộ, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, các dự án có tính chất liên vùng, 

hạ tầng chuyển đổi số tạo động lực thu hút đầu tư; thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Công tác lập, phê duyệt và triển khai các quy hoạch; phát triển đô thị; thị trường 

bất động sản. 

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và 

chống chịu của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả. 

- Tình hình thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội, như: Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hệ thống bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp và 

tai nạn lao động; chăm sóc người có công; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết 

tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát triển và đổi mới giáo dục đào tạo, 

tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; công tác y tế, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thông tin, văn hóa; thể dục 

thể thao; thực hiện các quyền của trẻ em, phát triển thanh niên, thúc đẩy bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, nạn tin giả; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 
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- Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, xử lý cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình hình hạn hán, sạt lở, tình trạng ô 

nhiễm môi trường đô thị…  

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ 

quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu 

quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn 

trọng điểm. 

- Tình hình thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện 

chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai Đề án 06; hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp 

xếp và tinh gọn bộ máy; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí... 

- Kết quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch 

năm 2024 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương. 

Căn cứ đặc điểm, tình hình của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, các cơ 

quan, đơn vị tiến hành đánh giá, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp và đầy 

đủ với tình hình của đơn vị. 

2. Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025 

Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025 được xây dựng trong bối cảnh tình 

hình thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, khó lường. Kinh tế toàn cầu tăng 

trưởng chậm lại, còn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững dựa 

trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, ngày càng trở 

thành xu thế rõ nét, đem lại cả thách thức và thời cơ, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối 

với mọi quốc gia, dân tộc. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như 

an ninh lương thực, an ninh tài chính, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, biến đổi 

khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… ngày càng tác động mạnh, đa chiều, có thể đe dọa 

nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và nước ta. 

Trong nước, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực 

hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tập trung 

tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thế và 

lực của đất nước sau gần 40 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn cả về quy mô và sức 

cạnh tranh; tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân 

đối lớn được đảm bảo; nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia đưa vào khai 

thác; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; vị thế, uy tín của nước ta tiếp 

tục được nâng lên. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là việc hoàn 

thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025. Nền kinh 

tế có độ mở lớn, chịu tác động mạnh từ những yếu tố bất lợi bên ngoài trong khi 
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những hạn chế, yếu kém nội tại chậm được khắc phục. Các vấn đề về xã hội, môi 

trường như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí 

hậu… gây áp lực lớn lên công tác điều hành KT - XH.  

Trong tỉnh, với việc quan tâm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội theo hướng đồng bộ; ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực; 

đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, là động lực thực hiện các mục tiêu chung về phát 

triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, năm 2025 dự kiến vẫn là năm tiếp tục có nhiều 

khó khăn, nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh 

xã hội, quốc phòng an ninh, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, 

lĩnh vực, thành phần kinh tế còn yếu; các động lực chính cho tăng trưởng vẫn chưa 

thực sự bền vững; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; thời tiết cực đoan, hạn 

hán, lũ lụt trở nên trầm trọng hơn; thiên tai, dịch bệnh có thể còn có những diễn 

biến phức tạp,… làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân và phát triển 

kinh tế của tỉnh. 

Trong bối cảnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, xác định 

các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025, trong đó tập trung 

vào các nội dung chủ yếu sau: 

2.1. Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025, bao gồm 

nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro bối cảnh của tỉnh, 

trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH. Đặc biệt lưu ý những vấn đề như ảnh 

hưởng của cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài, tình hình lạm phát, điều 

chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, biến động giá cả hàng hóa, nguyên vật 

liệu, các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các vấn đề an ninh phi truyền 

thống như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh 

mạng … 

2.2. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2025. 

2.3. Các chỉ tiêu KT - XH chủ yếu: Các cơ quan, đơn vị đề xuất xây dựng kế 

hoạch thực hiện các chỉ tiêu KT - XH chủ yếu năm 2025 đảm bảo phù hợp với điều 

kiện thực tế triển khai thực hiện, bám sát và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế 

hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025. 

2.4. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu: 

Các ngành và địa phương nghiên cứu, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ 

yếu của năm 2025 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp 

với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và 

những định hướng lớn, gồm: 

- Tiếp tục nắm chắc tình hình, điều hành đồng bộ, thống nhất các chính sách, 

phối hợp chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa các chính sách tiền tệ, đầu tư, thương mại 
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và các chính sách khác để thực hiện nhất quán mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn 

định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn về kinh tế, thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh.  

- Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu 

của nền kinh tế. Cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ theo hướng hiện đại, 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu 

quả. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất 

lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, phát huy 

tiềm năng lợi thế của địa phương gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu sản 

phẩm nông nghiệp. Tập trung vào các nông sản chủ lực của tỉnh nhằm tạo sản 

phẩm có năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đẩy mạnh 

xuất khẩu. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng 

đồng bộ. Tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng, hạ 

tầng số, hạ tầng thương mại điện tử, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với 

biến đổi khí hậu… Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển Khu du lịch 

Quốc gia Mộc Châu, ưu tiên phát triển theo hướng trọng tâm, trọng điểm hướng tới 

mục tiêu phát triển du lịch bền vững, an toàn cho mọi người, lấy người dân, du 

khách là trung tâm. Gắn việc phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn trong triển khai 

các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết 

yếu (điện, đường, trường, trạm,…) cho những xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 

giáo dục phổ thông năm 2018; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; 

phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu 

giáo viên, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và 

đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nhân lực các ngành, 

lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, kỹ thuật, công nghệ,... có tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy 

mạnh chuyển đổi số, tập trung xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh phân cấp, 

phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cấp dưới gắn 

với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường giám sát, kiểm tra. Khắc phục tình 
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trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích 

nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

- Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tập trung 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân. Tiếp tục xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc 

Sơn La, xây dựng con người phát triển toàn diện trở thành nguồn lực, động lực 

quan trọng trong phát triển KT - XH. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã 

hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là đối với 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên 

giới; đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn hán. Chủ 

động xây dựng kế hoạch, phương án điều tiết, bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông 

nghiệp. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; thực hiện mục tiêu phát 

triển bền vững. 

- Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh 

bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an 

ninh mạng. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; chủ động và tích 

cực trong hội nhập quốc tế. 

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các cơ quan, 

đơn vị cụ thể hóa các cơ chế, giải pháp, chính sách để thực hiện thành công kế hoạch 

phát triển KT - XH năm 2025. Cơ chế, giải pháp, chính sách phải bảo đảm sự thống 

nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực 

tiễn và trình độ phát triển của từng ngành và từng địa phương. 

B. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025, KẾ 

HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2025 - 2027 

Năm 2025 là năm cuối triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu về kế hoạch 5 năm 

2021 - 2025, là năm quyết định hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách 05 năm 2021 - 2025. Theo đó, xác định 

mục tiêu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 và kế hoạch tài 

chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027 như sau: Xây dựng dự toán NSNN năm 2025 

và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027 theo hướng tích cực, linh hoạt, 

chủ động và mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và các dự 

báo phát triển KT - XH trong nước và trên thế giới; phấn đấu thực hiện đến mức 

cao nhất các mục tiêu tài chính - ngân sách nhà nước năm 2025 và giai đoạn 2021 - 

2025. Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế 
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vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị quan trọng của đất nước, các ưu tiên phát triển KTXH nhằm thực hiện 

cao nhất các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và tạo tiền để thuận 

lợi cho giai đoạn tiếp theo.  

Nhiệm vụ xây dựng dự toán NSNN năm 2025 và kế hoạch tài chính - NSNN 

03 năm 2025 - 2027 cần tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: 

I. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước 

Dự toán thu NSNN năm 2025 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế 

độ hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu của NSNN, đi 

đôi với phân tích, dự báo tình hình kinh tế, tài chính trong nước và trên địa bàn 

tỉnh để đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2024 cũng như dự toán 

năm 2025. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm nguồn thu do thay đổi chính sách 

pháp luật về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện 

các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp 

cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản 

lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất 

động sản; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát 

triển kinh tế số, giao dịch điện tử; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển 

giá, trốn thuế, gian lận thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ 

hoàn thuế. 

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 không kể thu tiền sử dụng đất, thu 

xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế 

và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước tăng tối thiểu khoảng 8-10% so 

với đánh giá ước thực hiện năm 2024 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay 

đổi chính sách), mức tăng trưởng tại từng huyện, thành phố phù hợp với tăng 

trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn trên cơ sở có tính đến cả yếu 

tố tăng cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Dự toán thu từ hoạt 

động xuất nhập khẩu năm 2025 tăng khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện 

năm 2024. 

Toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có nhà, đất), số thu 

từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi trừ đi các chi phí có 

liên quan) phải được lập dự toán đầy đủ và thực hiện nộp NSNN theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển 

nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh 

nghiệp được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi 
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sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn 

nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. 

2. Về dự toán chi ngân sách nhà nước 

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 đảm bảo các quy định của pháp luật; 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên 

NSNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách 

theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị, gắn 

với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực 

sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, Kết luận số 28-

KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Kết luận số 28-KL/TW) và Kết luận 

số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 (Kết luận số 40-

KL/TW); Kinh phí về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Bảo đảm nguồn lực để tiếp tục triển khai chính sách tiền lương, bảo hiểm xã 

hội theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị 

Trung ương 7 (Khóa XII) và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV. 

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc 

hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống 

nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN; xây dựng 

dự toán sát khả năng thực hiện phân bổ trước ngày 31 tháng 12, hạn chế tối đa việc 

hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau. Chủ động rà soát các chính sách, 

nhiệm vụ trùng lắp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp 

thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2025. Chỉ trình cấp có thẩm 

quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn 

bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm 

vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các 

chính sách chưa ban hành. Sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Trong đó, lưu ý một số nội dung sau: 

a) Về chi đầu tư phát triển: 

- Bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 

tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả 

giữa các ngành, lĩnh vực, vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
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- Xây dựng kế hoạch phải phù hợp với các quy định của pháp luật và khả 

năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự 

án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH, kế hoạch Tài chính địa 

phương 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.  

- Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2025 bố trí cho các nhiệm vụ, dự án 

phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án, bảo 

đảm phân bổ, giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 

2024; khắc phục tình trạng phân bổ vốn dàn trải, kém hiệu quả, giao vốn nhưng 

không phân bổ hết nguồn vốn được giao, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch 

chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định. 

- Bố trí vốn theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư 

công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

NSNN giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể: 

(i) Bố trí đủ vốn để thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi 

toàn bộ số vốn ứng trước theo quy định của pháp luật (nếu có). 

(ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 

năm 2025, các dự án hoàn thành năm 2025, vốn tham gia vào các dự án PPP, vốn cho 

các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(iii) Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ 

cấp bù lãi suất, phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách, quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách. 

(iv) Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án trọng điểm, dự án kết nối, có tác 

động lan tỏa, liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KTXH nhanh, bền vững theo 

tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(v) Đối với vốn nước ngoài, số vốn bố trí phải phù hợp với nội dung của 

Hiệp định, cam kết với nhà tài trợ; ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp 

định vay nước ngoài trong năm 2025 và không có khả năng gia hạn. 

(vi) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí 

cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư. 

b) Đối với các khoản chi thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, 

xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng và mua sắm tài 

sản, trang thiết bị máy móc, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

c) Về chi NSNN cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo Luật 

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 
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Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản 

lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 

lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn 

hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp; pháp luật về ngân sách nhà nước. 

d) Các nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn xử lý, sắp xếp nhà đất của cơ quan, đơn 

vị lập dự toán theo đúng quy định, nguyên tắc, tiêu chí đầu tư tổng hợp báo cáo cấp 

thẩm quyền. Cơ quan, đơn vị có dự án đầu tư từ nguồn xử lý, sắp xếp nhà đất của 

Bộ, cơ quan trung ương thực hiện tổng hợp vào dự toán ngân sách các nhiệm vụ 

chi liên quan đến chi đầu tư nguồn xử lý, sắp xếp nhà đất theo quy định (nếu có). 

đ) Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII gắn với thực hiện hiệu 

quả lộ trình tinh giản biên chế và giảm quỹ lương tương ứng với giảm biên chế 

hành chính theo Kết luận số 28-KL/TW và Kết luận số 40- KL/TW của Bộ Chính 

trị; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

kiên quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên không thực sự cần thiết, cấp bách 

như: đoàn ra, đoàn vào, khánh tiết, hội thảo, hội nghị; hạn chế tối đa mua sắm xe ô 

tô công và trang thiết bị đắt tiền, tiếp tục thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

công theo quy định. 

e) Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị 

sự nghiệp công lập, xây dựng dự toán chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ 

sở định hướng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị Trung ương 6 Khóa XII và các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tiếp tục xây dựng dự toán chi NSNN năm 

2025 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2024, 

giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN theo đúng Nghị quyết số 19-

NQ/TW; các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên giảm 

tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2024 trừ các dịch vụ công 

cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo. 

g) Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù: 

Từ năm ngân sách 2025, các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước 

không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập 

và kinh phí thường xuyên. Các đơn vị lập dự toán thu, chi năm 2025 trên cơ sở 

quyết định của cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính áp dụng từ ngày 01 tháng 7 

năm 2024 và cho năm 2025, phù hợp với Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc 

hội về dự toán NSNN năm 2024. 

h) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ vào chế độ tiền 

lương, lương hưu, trợ cấp đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội 

được cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện trong năm 2024 để rà soát, lập dự 

toán cho năm 2025, chi tiết quỹ lương, các khoản đóng góp, các chính sách, chế độ 
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chi cho con người, kèm theo mức tăng, giảm cụ thể; các kết quả đạt được, tồn tại, 

hạn chế (nếu có). 

Đối với dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ, các nhiệm vụ đặc thù 

phát sinh không thường xuyên khác: các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, 

các huyện, thành phố lập, tổng hợp dự toán theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

i) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các Chương trình mục tiêu Quốc gia 

theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, 

khả năng triển khai thực hiện trong năm 2024, lũy kế số đã thực hiện 04 năm 2021-

2024, số kiểm tra đã được thông báo và cơ chế tài chính thực hiện đã được phê 

duyệt, các cơ quan chủ quản các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng dự 

toán chi ngân sách năm 2025 của từng Chương trình chi tiết theo từng cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh và từng huyện, thành phố, vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường 

xuyên theo từng lĩnh vực chi NSNN, theo từng dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt 

động, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia theo đúng quy 

định. Trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, thể hiện rõ các kết quả, tồn tại, vướng mắc và 

nguyên nhân. 

4. Xây dựng dự toán NSĐP 

Xây dựng dự toán thu, chi NSĐP năm 2025 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển KTXH của tỉnh năm 2025, giai đoạn 2023 - 2025; kế hoạch tài chính 5 

năm quốc gia và địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025; phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo đúng quy định của Luật NSNN và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện, Nghị quyết của HĐND tỉnh; chế độ, chính sách 

chi NSNN, bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương, 

tỉnh đã ban hành. 

Ngoài các quy định hướng dẫn chung về công tác lập dự toán NSNN, việc 

lập, xây dựng dự toán NSĐP cần chú ý một số nội dung chủ yếu sau: 

a) Dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 

Cục Thuế tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng dự toán trên cơ sở tổng hợp 

toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn theo 

quy định tại Điều 7 của Luật NSNN và các quy định pháp luật có liên quan, UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, phối hợp với các cơ quan 

liên quan chấp hành nghiêm việc lập dự toán thu ngân sách và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng dự toán thu NSNN. 

Yêu cầu lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế, tổng hợp đầy đủ các 

khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu, không dành 

dư địa để địa phương giao chỉ tiêu phấn đấu thu; phân tích đánh giá cụ thể những 

tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2025 theo từng địa bàn, lĩnh vực 

thu, khoản thu, sắc thuế. 
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Căn cứ tỷ lệ phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách theo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, để xác định dự toán thu ngân sách được hưởng năm 

2025 của các cấp ngân sách đảm bảo đúng quy định Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn liên quan.  

b) Dự toán chi ngân sách địa phương: 

Xây dựng dự toán chi NSĐP trên cơ sở nguồn thu NSĐP được hưởng theo 

phân cấp tại điểm a nêu trên, số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân 

sách cấp dưới xác định bằng số giao được dự toán năm 2024 (nếu có), số bổ sung 

để thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 sau khi đã sử dụng nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định của tỉnh (nếu có). Căn cứ mục tiêu của kế hoạch phát triển KT 

- XH cả giai đoạn 2021 - 2025, trong đó bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

KT - XH năm 2025 của địa phương; ước thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân 

sách của địa phương năm 2024 để xây dựng dự toán chi NSĐP chi tiết từng lĩnh 

vực chi theo quy định của Luật NSNN, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu 

kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành. 

b) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: bố trí toàn bộ cho chi đầu tư phát 

triển; trong đó, ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp (bao gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông), lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện 

các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư 

của NSĐP. 

c) Đối với bội chi, vay và trả nợ của NSĐP: 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện đánh giá đầy đủ tác động của nợ 

ngân sách địa phương, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển và khả năng trả nợ 

trong trung hạn của ngân sách địa phương trước khi đề xuất các khoản vay mới. 

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư chủ động tham mưu cho tỉnh 

phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan để hoàn thiện các thủ tục, ký 

kết, bổ sung vào kế hoạch trung hạn theo quy định, để làm cơ sở bố trí kế hoạch 

vốn trong dự toán năm 2025; dự kiến khả năng giải ngân của từng khoản vay để 

xây dựng kế hoạch vay nợ và bội chi NSĐP cho phù hợp. 

Bố trí nguồn để trả nợ đầy đủ các khoản nợ (cả gốc và lãi) đến hạn, đặc biệt 

là các khoản vay từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại. 

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2025 - 2027 

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết đại hội 

Đảng các cấp; Nghị quyết số 07-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-

KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết: số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- 

NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 6, 7 (Khóa XII) về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới các đơn vị sự 
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nghiệp công lập, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội; căn cứ quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn, Kế hoạch 

tài chính, vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 quốc gia và địa phương 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Nghị quyết số 104/2023/QH15; dự 

toán năm 2025 và tạm giả định các quy định trong thời kỳ ổn định hiện hành. 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, các cơ quan, 

đơn vị, các huyện, thành phố lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027 

cấp tỉnh. 

2. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I ở cấp tỉnh lập kế hoạch tài chính - 

NSNN 03 năm 2025 - 2027 thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính, cơ quan 

kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch 

phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2025. 

Chủ trì tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư 

công năm 2025 trình UBND tỉnh, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước 

ngày 15 tháng 7 năm 2024, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2024 và 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. 

Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 của các cơ quan, đơn vị. 

2. Sở Tài chính 

Căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh, ban 

hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, tiến độ xây dựng Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2025, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027. 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổng hợp, 

xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2025 - 2027 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và 

hướng dẫn của Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. 

3. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố 

Hướng dẫn các đơn vị, chính quyền cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển 

KT - XH, Kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2025 thuộc ngành, lĩnh 

vực phụ trách và của địa phương. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH, Kế hoạch đầu tư công, Dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2025 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2025 - 

2027 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng phát triển của 

tỉnh và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nêu trên trình cấp 
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có thẩm quyền; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp 

trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.  

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các cấp, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... về dự thảo kế hoạch và dự toán năm 

2025 nhằm tạo sự đồng thuận cao, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan 

có trách nhiệm thực hiện tốt Chỉ thị này./.  

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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